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« Ministres méritants » 



eÔNG-THẨN 


TỰA 

Xwa nay gầy dựng nư*&c nhà , mồ* mang bò* côi , dẫu 
rằng nhộ 9 có vua anh-hùng làm chá cho nư*&c , căng 
phải nhò 9 cổ tồi anh- hùng đề. mà giúp rập cho vua ; vậy 
sau mỗ*i dư*ng điược cồng to, nên ra nghiệp l&n, Nên 
chi m&i gọi là kề cồng-thần mồ*-nwỏ Ẳ c. 

Nwfrc ta từ* đò*i vua Binh TiẾíì-Hoàng dựng nw&c , lúc 
ằy khồng thầy chép ai là đirng cồng-thần, hoặc là vì cỏ* 
sủ* sách khuyet lwọ*c , khồng cỏ lwu truyền , thì ngurỉri 
ta khồng cứ dâu mà ghi chép đwợc. 

Ben như* lấy nhà Lè thay cho nhà Binh , nhà Lỷ thay 
cho nhà Lè, nhà Trần thay cho nhà Lỷ, hoặc đò*i thì 
làm ra cách thoản đoạt , hoặc đờ*ì thì làm rã cách vải 
nhwờ*ng. The thì làm gì mà cỗ kễ cồng-thấn đĩtrợc ị 

Từ* khi đò*ì ròt nhà Trân , nw&c ta phầi nhà Minh 
sàm chi'èm\' thì có vua Lê Thái-Tồ dầy lên mà chòng 
v&i nhà Minh ỉ vầ như* lúc nhà Nguyễn ta vào trằn đất 
Thuận-hổa , cỏ vua Hiều-Văn ta chòng lại v&i họ Trịnh- 
Lại như* lúc nghiệp chúa nhà Nguyễn ta đẫ mất rồi , có 
đủ*c Gia-Long la dày lên mà dủ*t giặc Tấy-scrn. 

Trong ba đưi ầy cổ vua anh-hùng, như* thề , thì . 
chằc là phầi cổ tồi anh-hảng để mà giúp vua , nên chi 
mầy đỉri ầy mó*i là cổ cồng-thần khai-qúốc . 



« MINISTRES MÉRrtANTS'.) . 


PRÉFAC£ , * 

De tous temps , lorsqudl s’est agi de ỉa /ondation d*une 
dỵriàstie ou de ưagrandissement du royauỉne, bien qu*il y 
eủt touịỡars de grands rois pour présider aux destinées da 
pays, il y eut aussi de grands minừtres pour les aìder đans 
V accomplissement des grandes ceuvres t dans ỉa poursuiíe des 
gtands rẻsultats . Ce sont ces grands ministres qtTo.n appelle 
ỉes (( sujets mẻriiants, pionniers de ỉa dynastie » ( 1 ). 

Dans notre pays,depuìs Đỉnh Tiên-Hoàng, /ơndateur de ỉa 
dynastie des Dink,il n’ est pas faìt menlion de <ỉ.sujets mèritants') >, 
peut-être parce queles Ảnnaịes soní muettes à ce suịet, faute 
de traditions óù ựon pùt puiser ỉes renseignements ĩíécessứires. 

Quant aux dynaslies postẻrieureSy les Lê succềdạnt aux 
Dinh , ỉes Lỷ aux Lê et ỉes Trần aux Lỷ, ỉa transmíssion du 
pouvoir d’une dynastìe à une autre Tẻíait faite tantồt par 
usurpation, taníồt par rẻsignation voỉonỉaire. Dans ces con- 
ditions, comment pouvaìí-iỉ y avoir de $ujeis mẻriíants ? 

ưest seuỉement depuis le dernier règne [de ỉa dynastie des 
Trần que notre pays, envahi par ỉes Minh, vit se ỉever le roi 
Lề Tháỉ-To qui rẻsistaií contre les envahisseurs"; depuis ỉors , 
sous ỉes Nguyễn , seigneurs du Thuận-hỏa, le roi Hiều-Văn 
rẻsistait contre ỉa domination des Trịnh . Ọuand la ýortune 
des seìgneurs Nguyễn touchait à sa pn, c 9 ẻỉaịt ưempereur 
Gia-Long qui se ìeva contre les Tầy-S<rn t 

Sous ces trois dynastỉes, il y eut donc de grands rois ; il 
devait y avỡỉr ẻgalement ,de grands sujeis pour les ữỉder . Et 
c’est ainsỉ que ces dynastíes comptaient des <( suỳeis mẻriỉạnts, 
pionniers de ỉa dynastie » . 

{i)Công-thần mở-nưởc ou Khai- quốc công~lhần estun tiire lionõ- 
riíỉque posthmne donné à ceux qui ont aidé le roi à fonder la dynastie. 
I/évêqae d'Adran,par exemple, a obtenu celitređerenipereurGia-Long. 
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CÔNG-THẦN 


Tuy rằng trong buồi ầv những kê cồng-thần cũng 
nhiều , nhtnig cũng nên kế lầy nhũrng ngwcrí làm đầu 
mà cổ cồng l&n , thì nhw ồng 'Nguyễn-Trẵi giủp vua 
Lề Tháỉ-To , ồng Đào-duy-Từ giúp vua Hiều-Văn , Ồ/Ig* 
Nguyẽn-văn-Thành , ồng Lê-văn-Duyệt giúp đírc Cao - 
Hoàng . Mâv cồ/ỉ£ chỏi ở* 5ÍỈ J SỔCĂ, tính tự 

ghí ồ* giang scrn ; thực cũng khó ai mà so sánh đwợc. 
The mà đèn khỉ ket cục lại , cái* phần bẳo ỉoàn là có ít, 
cải phần tội lỗi ỉà cỏ nhiều . Ncu khòng .biện bạch cho rỗ 
ràng , tâm sự mầy òng ằy bỗ M i đâu mà mình bạch? 

Vậy ta chép chuyện mầy òng ầy mà giải thích năm ba 
câu , để cho bỉềt rằng những ồng ấy đã dựng đwợc 
cồng to , vể sau bcri có" gỉ mà mang lầy vạ l&n , bố*i vỉ 
công tội ẳv là còng việc riêng trong mật buồi, mà bàn 
bạc là nhẽ phải của muôn đò"ỉ vậy . 



MINISTRES MÉRITANTS 



Ọuoỉquc pendant iOLite la durẻe de ces dynasiíes , ces hom- 
mes fussent très nombreuXyĩious ne pourrons en citer quequeỉ- 
ques-uns parmi ỉes pỉiis .cẻỉèbres, tèỉs que ' Nguyễn-Trẵỉ, rúỉ- 
nistre de Lê Thảỉ-To , Đ;ào~cktỵ-Từ y ministre de Hỉều-Văn, 
Ng uyĩn-văn~Thành et Lề-văn-Duyệty mlnỉstres de Cao-Hoctng 
(Gia-Long) ,Leur gỉoire brille dans ỉesAnnaỉes,ỉeurs noms rès- 
tent gravẻs sur Ịes montagnes et les fỉei ives; an trouve difficiỉe- 
ment des Ỉỉommes quì ỉeur soient comparabies. Et pourtant.sur 
la.fin de ỉcur vie 9 bien peu troiLvèrent une mort digne d’eux , 
beaucoup f urent accusẻs de crimes . Sì donc nous ne connais - 
sons pas bien ỉeur histoire, comment pourrons-nous rendre 
ịusỉice à ioutes ỉes bonnes inỉentions dont leur coeur fut anirnể ? 

ưesl poưr ces rcùsons que nous avons ẻcrit ces biographies, 
auxq ueỉỉes nous avons ịoỉnt quelques phrases de commentaỉre, 
paur montrer queỉs grands Services, ces hommes ont rendus et 
pour queỉỉes causes et de queỉs grands crimes ils ont ẻté 
accasẻs, noưs souvencint que ces Services et ces crimes. ne du- 
rèrent quun momeni , maìs que le ịugement impartial de 
ƯH istoire esí ỉa vériỉẻ de ỉous ỉes sỉècỉes. 


Note du traducteur. — í)ans cette traduction nous avons autant 
que possible suivỉ de près le texte original. (Vest ainsi que nous avons 
presque toujours conservé la tournure de la phrase annamite, au 
risque paríois de manquer un peu de ciarté! INous avons pensệ, 
en elTet, que si une traduction libre se laisse lire plus lacilenaent ou 
même.pỉus agréablement, elle a par contre 1-inconvénient d’enlever au 
texle toute couleur originale. Et ẹet inconvẻnient est d'autant plus 
grand quand il s’agit d’un auteur qui, comme S.E. Hoàng, possèđe un 
style trẻs personnel, se rapprochánt beaucoup du style chinois écrií 
(au lieu que — đisons-le en passant — le nouveau style annamite se 
rapproche plutôt du franọais, ce qui est, iỉ faut le reconnaĩtre, un 
signe du ternpsV Dans ce cas il vaut mieúx, croyons-nous, sacriíìer 
tout souci de style ou de composition à la reprođuction exacte, sinon 
de Ja contexture mẽme de la phrase annamite, đư.mQÌĩis de sa tour- 
nure génẻrale et de son mouvement. C’est ce quẹ nous avons tâché 
de faire sans craindre de paraltre parfois £in peu ỉncorrect en frí<m;ais, 
— ce que, nous Tespérons, le lecteur saura bíen nous parđonper- 
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NGUYẺN-TRÃI 

Ồng Nguyen-Trãi là người làng Nhị-khẻ, huyện 
Thưcrng-phúc, ỗr đcri nhà Trần, thi đậu Thái-học-sinh. 
Cha là ông Nguyễn-phi-Khanh, thì đậu bẳng-nhựn. 

Buổi ây nhà Minh cai trị nước ta. Nghi rằng ống Phi— 
Khanh có ý phản đồị, bắt giải về đât 'Kim-lãng. Ồng 
Nguyẽn-Trâi đi đưa cha đến cưa Nam-qưan. Òng Phi-- 
Khanh bảo rằng : « Con 'giổ' về lo mà rửa thẹn cho .nước, 
phục thù cho cha, đi theo khóc lóc để mà làm gì ? » ! 

A x ■ . A y ' 

Ong Nguyèn-Trăi từ đó ngày đcm lo việc, phục thù. 
Nghe vua Lè Thái-Tố khởi binh (ỷ núi Lam-som. Nănl , 
ĩ 418, vào yêt kiền ngài ờ sòng Mẵ-giang, dưng bài sách 
« Bình-ngò ». Ngài lây làm khen. 

Từ đó mà đì, nhiều điểu mưu hoạch. Trong quân nhứng 
việc từ cáo điều là một tay ông ằy làm cả; vể sau bài 
« Bình-ngô-đạì-cáo » cũng là của òng ấy làm- Kẻ trong 
công việc mưcri năm binh định, thực là một kẻ cỏng-thần 
đệ nhất. 

Đ-ên đời vua Thái-Tòn, òng ây <$ã già, vể ổ* núi Côn- 
scrn. Nhân khi vua ngự choú, ông ây đón đưừng mà mòù 
về nhà. Vua nhân thãy ngưỂri hầu ông ầy, là Nguyễn-thị- 
Lộ, đẹp mà hay chữ, móú đem vể trong cung để mà hầu 
hạ. vể sau vua phẳi bệnh mà thác, người ta nghi rằng 
vl con Thị-Lộ giêt đi, nèn chi ông ây phẳi tội giqt đên òẳ 
họ. Ai nây cung lầj làm oan* 
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NGUYỀN^TRÃI 

Nguyễn-Trãi,. originaỉre dư village de Nhị-khê, huyện de 
Thượng-phủc, vivait sous les Trần. II avait le titre de "bòursier 
du collège royal, reẹu ạu concours. Son père, Nguyễn-phi- 
Khanh, avait été reẹu bẳng-nhữn (i tir docteur de 2 e classe).' 

Eneetemps, les Minh administraient notre pays. Soupẹònnant 
Phi-Khanhdeconspirer contreleur dominatĩon^ls le hrent arrêter 
eternmenerà Kim-lăng.Nguyễn-Trâi accompagna son père jus- 
qu’à laírontiqre.Phi-Khanh lui dit:<(Retourne,mon enfant,etcher~ 
che le moven de laver la honte à ton pays, đe venger TalTront , 
causé à ton père. C'est inutile de me suivre et de pleurer ainsi)). 

Depuis ce joưr, Nguyễn-Trãi, ịour 'et nuit, pensait aux 
moyens de venger son pays et son père. II apprit que le futur 
Lê Thái-Tổ levait des troupes dans, la montagne de Lam-sơm. 
L*an I 4 r 8 , illụi rendịt visite SUI' le heuve Mã-giang et lui exposa 
son plan de pacihcationdes Ngô (Chinoĩs). Thái“Tồ p,en félicita. 

Depuis lors, il proposa au roi bien .d’autres plans encore. A 
1'armée, c’est ỉui seul qui rédigeait to.utes les pièces oẾíicìelles, 
correspọndance avec Tennemi et proclamations au peuple. La 
« Bình ngô đại cảo » (Grarìde proclamation au sujet de la 
victoire sur les Ngô) était son ceũvre. p.our tout ce qu’il fit pen- 
dant ces dùx années de pacihcation du pays, il était vraiment 
đigne d*ềtre compté parmi les premiers des C( suịets méritants ». 

A 1’avènement de Thải-Tôn, déjà vieux il s^était retiré dans la 
montagne de Cốn-so*n. Lors d’un passage đu roi près de sa re- 
traite, il se rendit à sa rencontre pour rinvìter à venir c‘hez Ịui, 

Le roi ayant remarqué parmi ses concubines une ịeune ịiỉle du 
nom de Nguyễn-thi-Lộ, très bellẹ et très instrưite,- deniandđ à 
1’emmener au palais pour en falre une hỉỉe đ'honne jr. Plus tard, - 
le roi étant mort à la suite d’une maladỉt-, a soupẹonnait ỉa 
jeune Thị-Lộ de 1’avoừ tuẻ, et Nguyễn-Trãi. fut conđamnẻ à la 
peine capitale avec toute sa famille. Tout Ịe monde savai. qu’il 
était innocent. 
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Đ-ÀO-DUY-TỬ 

Òng t>ào-duy~Từ là ngưcri làng Hoa-trại, thuộc về 
huyện Ngọc-scm, tính Thanh-hóa. Rộng thông kinh sử-, 
lại tinh học thuật sồ, lày có- con nhà siró-ng hát, không 
đtrcrc vào thi. Nghe chúa Nguyền ta, là vua Hiêu-Vằn, là 
người tbưcrng dân chưộng sĩ, quyềt ý vào theo. Trựức 
hềt vào đằt Hoàl-nhàn xã Tung-châu, ỏ- vóù ông nhà giầu, ; 
chăn trâu, thưcrng làm bài ngàm « Ngọa-long curơVLgv, 
nghĩa là ví như ỏng* Gia-Cát- Lượng. Bới thê òng Trần- 
đức-Hòa bìềt là ngưcri có tài, đem dưng cho ngài, ngài 
cho làm chức Nội-táư. 


Ong tì-ào-duy-Tír trưóx dưng chưóx cho ngài, xin 
đắp một cáỉ đồn Trưcníg-giục, thuộc về huyện Phong-lộc. 
Nhưng òng ằy xem cái đồn ây chưa được vững' bển lắm, 
thì lại. xin đắp một cái đổn ỏ* làng Nhạt— lệ . 

Ngài giao công việc cho òng ằy lám. Cái lũy ằy đẳp 
cao m.ột trưựng năm thưÓT, bể dài hcrn ba ngàn trượng. 
<T trong thì đẳp đât, ỏ- ngoài thì giồng bằng gỗ lim. Chia 
ra làm năm cằp. Voi ngựa cung đi trên ây đưực. Mỗi 
một trượng thì cổ đặt một khấu súng quá-sợ-n, cách nầm 
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BÀO-DUY-TỪ 

Đào-duy-Từ était originaire du viỉỉage de Hoa-trại, dépen- . 
dant du huyện de Ngọc-scrn, province de Thanh-hỏa. Savant 
dans les études classiques et de plus versé dans ies Sciences 
occultes (ì), il ẻtait pourtant, en sa qualité de fils de comédiens, 
exclu des concours. Avant appris qu’un des seigneurs Nguyễn, 
le roi Hiếu-Văn, était réputé pour son amour du peuple et son 
estime pòur les ỉettrés, il résolùt de se rendre auprès de ỉui. Ỉ1 
alla d^abord dans le territoire de Hơài->nhân ets’employa comme 
gardien de buíTies chez un riche cultivateur, du village de Tùng- 
chầu.On Pentendaitsouvent réciter une chanson composée 4 par lui 
et .intitulée <x Ngọa-ỉong-ciương » (lacolỉinedu dragon couché), 
titre par lequel il voulait se comparer à Gia-Cảt-Lượng (2). Trần - 
. đửc-Hòa voyant par là qu’iỉ était un homme de talent, rintro- 
duỉsit auprès du roi quì lui donna le titre de conseiller privé. 

Đào-duy-Từ présenta au roi un premier plan stratégique 
dans lequel il proposa rinstallation d*un fort à Trưò*ng-giục, 
dans le huyện de Phong-lộc. Mais plus tard, trouvant ce fort 
insuffisant, Ỉ1 demanda ỉa construction d ; un autre au'village de 
Nhật-ĩệ. 

Les travaux íurent coníỉés par ỉe roi à sa direction. La muraille 
(quì reliait entre eux ces deux forts) était haute de I trượng 5 
pieds et longue de 3.000 trưựng. L’intérieur était en terre, 
Lextérieur était 'soutenu par des étais en bois de lim. La murailỉe 
était divisée en cinq étages. Des chevaux et des ẽléphants pou- 
vaient rnarcher dessus. A chaque trượng était placé un Canon 

(M llivination, phỵsiognomonie, gẻomancie, toutes les Sciences, 
ẻsotẻriqnes basẻes sur I interprétalion des trigammes du Dịch-kinh 
(Livre des changements). 

( 2 ) Gi a**Cát- Lường, ministre des Hán, célèbre par sa sagesse pólitique 
et.sá Science mihlaire. Vivạnt retirẻ comme UĨ1 sage dans une chaumiere 
sur la coỉìine ỈNgọa-long, il ne consentit à entrer dans la vie publịque 
que sur les instances réitérées de Lư*u-Bị qui était aỉlé le chercher 
trois Jfois dans sa retraite. — Son appellảtion est Khong-Minb. 
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trượng thì có làm một cái pháo-đài. Rày giò* người, 
ta còn gọi cái lũy ây là Lũy TTiạy/ nghĩa là của ông ây 
đắp ra. 

Lại ổ* các cửa bế, như là cứa Nhật-lệ, cửa Minh-linh, 
thì c'ó chòn các chông bằng sắt', để giư thuyền ngoài bẻ 
khồng vào được. , 

Khi công việc đa chắc chắn rồi, thỉ ông ây khuyên ngài 
đừng chịu nhà Trịnh nữa. Món đức mọt cái mârịì đồng 
không đáy, mà để sắc vàò trong cái mâm âýÝ rổi sai sứ 
đem giả lại cho nhả Lè. Nghĩa là từ rầy không chịu thẳn 
phục Bọ Trịnh nữa. 


^ NGUÝỀN-VĂN-THÀNH 

Ong Nguyẽn-văn-Thành là người huyện Quầng-cliền, 
phủ Thừa-thiên. Cha 'là ông Nguyễn-vãn-Hiền theo vua 
Hiêu-ôịnh, mộ binh; đánh giặc Tây-scrn, phải tủ* trận. 
Ong ày lại theo vua Hiếu-Đình, mộ một trăm quân, theo 
với ngưoh ôậu-thanh-Nhàn, thu phục đầt Sài-gòn.. 

Xem thế thì biết cha con một giòng trung-nghĩa vcri nhà 
Nguỵẻn ta vậy. v ; 

Nằm 1783, mó’i theo đức Gia-Long ta,. Từ đó khi thì 
ngài ở Nghi-lung, ổ* Ba-lai, khi thì ỏ* Hậu“giạng, ỏ* Hổi— 
oa. ỡên khí thu phục được Gia-định, gian-nan nguy- 
hiếm không bièt là bao, mà ỏng ấy. chỉ dồc.một lòng theo 
đòi, không quản khó nhọc, cũng thực đă là trung thành 
vỏũ vua vậy. ' 
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de montagne, et tous les cinq trirọ*ng ii y avait une « tour aux 
canons ». AujourcPtuii encorẹ, on appelle cette múraiìle la 
« Muraille du Maĩtre [Bào] », ce quỉ veut dire qu’elle avait été 
éỉevée par les soins de Bào-duy-Từ. , 

En outre, dans tous les ports de mer, comme les ports de 
Nhặt-ỉệ et Minh-linh, des barres de .fer pointues furent plan- 
T.ées pour arrêter les barques venant de la haute mer. 

Quand tous ces travaux de dẻfense furent terminés ợuconso- 
lidés , Đào-duy-Từ conseilla 'au roỉ de ne plus se soumettre à 
['autorité des Trịnh. Celuì-ci fìt donc mettre dans un plateau 
en cuivre sans fond qu'ỉl avait fai.t fondre Spécialement à cet 
usage son brevet d^iủvestiture, et envoya,un délágué le rapporter 
à Tempereur des Lê. Cette démarche signihait qu’il n’entendaịt 
plus être désormais le vassaỉ des Trịnh. . 

NGƯYỄN-YĂN-THÀNH " A 

Nguyễn-văn-Thằnh était originaire du huyện de Quảrig-điền, 
phủ deThửa-thiên. Son père, Nguyễn-văn-Hiền, qui avait suivi le 
roi Hiếu-Định et levé des troupes pour combattre les Tây-so^n, fut 
tué sur le champ de batailie. Lui-mème suivant à son tour le même 
roi Hiếu-Bịnh, à la tête de cent volontàires et à la suite de Bậu- 
thanh-Nhàn, réussit à reprendre aux rebelles la 'ville de Saigon. 

Ainsi, le père et le fils ẻtaient tous deux animés d’un même 
íoyalisme à régard đe notre dynastie des Nguyễn. 

L^année 1783, Ỉ 1 entra ãu Service de Gia-Long. Depuis cette 
date ĩempereur était tantòt à Nghí-lung, à Ba-iai, tantôt à Hậu- 
giang, à Hổi-oa; [1 était touịours à ses côtés, partageant ses 
soucis et ses peines jusqu’à la conquête de Gia-định, conquête 
achevée au prix de tant de difficultés, de -tant de dangers ! II 
étaìt vraùnent corps et âme dévoué à son roi. 
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Nãm 1790, mứi thăng chức Chung-quân, tằn binh ra lầy 
đât Phan-lý, rồi lại theo ngài ra đánh thành Quí-nhơn. Từ 
đó mà đi, đánh trận nào cũng là được. 


Khi ngài kéo quân ra lằy Phú-xuân, thì cho ông ây ỏ* 
lại, đế làm quan ứng-viện cho thành Bình-định. Lúc ây mửi 
phòng tưóx Quận-công. 

Khi ngài đã định đươc đằt Bẳc-hà rồi, thỉ đòi ông ây 
ra làm Tổng-trân Bắc-thành. Lúc ấý đẳt Bắc-thành giặc 
cưổ*p còn nhiểu. Ông ây làm quan Tổng-trân đã đền 
mười hai năm giơi. Sửa sang công việc, kinh lý không biêt 
là bao. Vì chưng tính vẫn ngay thằng, vả lại cậy mỉnh cũng 
có cốngdaỏ, nên chi cũng có nhiều điều chuyên-chiếp. 

Khi trước đức Gia-Long ta muồn định ngôi Hoàng-tư, 
có hổi ý ông ằy. Ông ầy tâu rằng : xin lập cháu Hoàng-^tồn 
là ngươi Đ-án, là con òng Hoàng-tứ Cảnh. Ý ngài không 
ưng. Lại ông ằy tằu đồi nhiều điểu khinh xuât. Cung là cái 
c& làm cho ông ằy phải tội vậy. 

Òng ây có con tèn là Nguyễn-vãn-Thuyèn, thi đậu cử- 
nhân, hay làm thơ, thương hay giao-giư vóù kẻ vần-sĩ.. 
Nghe ngươi đàt Thanh-hóa, có ngươi Nguyễn-vãn-Khuè, 
ngươi Nguyễn-đức-Nhuận có tiêng hay chữ, làm một bài 
thơ, giao cho tèn đắy-tớ là ngươi Nguyẻn-trương-Hiệu 
sangmòú. Trong cằu thơ rằng : 

Thừ hồi nhwợc đẳc sơ*n chưng tể , 

Tả ngã kỉnh luân chuyến hỏa cơ, 
nghĩa là giả thư hồi nay ta được làm vua trpng nước, thỉ 
các ngươi giúp ta trong việc sửa sang thay đổi). 
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En 1790, élevé au grade de maréchal *de Tarmée du 
centre, il reprit à la tête. de ses troupes la ville de Phan-lỷ, 
puis, toujours à la suite de Tempereur, il prit part à la granđe 
expédition de Qui-nhcrn. Depuis lors, toutes les batailles livrées 
par lui furent victorieuses. 

Quand 1 ’einpereur partait pour ĩexpédition de Phú-xuân, il 
reẹut 1’ordre de rester en arrỉère pour porter des reníorts aux 
íroupes de Bình-định. C’est alors qudl reẹut le titre de duc. 

■ Le Tonkin une fois conquis, Tempereur Ty envoya comme 
gouvernẻur général. En ce moment cette partie de Tempire 
était encore iníestée de pirates. II remplit ces íonctions 
pendant douze ans. II réorganisa le pays et accomplit bien 
des réformes. De caractère droit, et de plus coníìant dans les 
nombreux Services qu’il avait rendus à la dynastie, il agit un 
peu indépendamment de la Cour. 

Auparavant, 1 ’empereur Gia-Long'ayant demandé son avis sur 
le choix d’un prince hérítier, il avait désigné le prince Dán, petit- 
tìls de Tempereur et fils de feu prince Cảnh, ưempereur ne se 
montra pas de cet avis. En outre, à plusieurs reprises, il avait 
parlé à Tempereur dans, des termes incortsidẻrés. Tout cela devait 
être la cause de sa condamnatỉon. 

II avait un íìls du nom de Nguyễn-v-ăn-Thuyên, reẹu licencié, 
poète et lié d’amitié avec des hommes de lettres. Ayant appris 
qu’il y avait dans la provinceđeThanh-:hỏa deuxhommes,Nguyễn- 
văn-Khuê et Nguyễn-đírc-Nhưận, réputés par leur savoir, il 
voulut entrer en rapports avec eux et envoya un domestique leur 
porter une poềsìe en guise de lettre ddnvitation. Cette poésie 
renfermait notamment ces deúx vers : 

Si ịamais je pouvais avoir Tempire, 

Vous m’aideriez dans la grande oeuvre de la réorganisa- 

[tion du pays. 
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Ttrơng càủ tho* ằy, chằng qua là đổ trẻ con nói dại mà 
thòi. Khòng ngừ ngircri 1 Nguỵễn-tnrờng-Hiệu đem bài 
tho* ấy, đưa cho ngưcri Tnromg^hữu-Nghi, ngưcri Nghi 
•vàn là oán ông Nguyễn-vãn-Thành, mó*i đem việc ẳy cáo 
vóũ òng Lẻ-vãn-Duyệt. 

Ong Duyệt cùng ồng ằy vẫn khòng bằng lòng, mời đem 
việc ây tâu vó'i ngài; ngài giao cho Đành-thần tra hỏi. Lúc 
ày móã bắt ông ấy giam lại, dem ra tòa công-đồng mà 
tra. Hổi ông ẳy : cóJàm phản không? Ông ằy nói rằng: 
khồng. Hổi òng ấy : có biềt việc ằy khòng ? cũng nói 
rằng: khỏng. 

Ông ằy giỏ' ra, nói vón ông Hoàng-còng-Lý rằng: ÍC Ngục 
đã nèn rồi. Vua bảo tôi, thác, tôi mà khồng thác, khòng 
phải là trung ». Uồng thụồc mà mât, tuổi vừa sáu mưcri. 
Khi án đã xong, con là ngươi Thuyên cũng phải tội chềt- 

Dên. năm Minh-Mạng thứ 14; tèn Lê-văn-Khôị làm 
giặc, con ông ằỹ là tèn Hàm, theo làm chức Hiệp-qúảh. 
Bai thê mà mây đứa con òng ây là tẻn Trạm, tèn Nhâm, tên 
Dôn, tẻn Huỳnh, tên Hàn điểu phải giêt cả. 


LÈ-VĂN-DUYỆT 

Òng Lẻ-văn-Duyệt là người huyện Chưomg-ngãi 
(thuộc về đằt Quảng-ngãỉ). Sinh ra có tật ấn cung, mình 
nhỏ mà sức thì mạnh. 

Nãm 1779, theo đức Gia-Long ta, làm quan Thái- 
giám. £>ă mà theo ngài sang nưóx Siêm ỏ* thành Vọng- 
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Ces vers ne pouvaient être qu^une folìe de jeune homme, Qui 
aurait pu penser que la poềsie tombée entre ỉes mains de Nguỵễn- 
trirò*ng~Hiệu dut être remise # par celui-ci à Trưcrng-hữu-Nghi, 
un ennemi de Nguyễn-yăn-Thành, quỉ en iníorma à son tour à 
Lẻ-văn-Duyệt. 

Duyệt qui ẻtait d’orđinaire en mauvaise inteỉligence avec 
Thành, porta cette aíĩaire devant Tempereur qui la transmit 
à la Cour pour enquête. Arrêté et internẻ, Thành devait 
paraỉtre devant la commission pour être interrogé. On lui 
demanda s’il nourrissaỉt des proịets de trahison, il répondit : 
non. On-lui demanda s’il avait eu connaissance*đe Taữaire 
en question, il répondit également : non. 

Au sortir de 1 ’interrogatoire, il dit à Hoàng-công-Lý : (( Ma 
condamnation est prononcée. Mon prince nYordonne de mourir. 
Si je ne le fais pas, je manquerai de hdélité ». II but du poison 
et mourut à 1 ’ầge de 60 ans. Après sa mort,son fìls Thuyên fut 
égalemeut eondamné à la peine capitale. 

La ĩ 4 e année Mính-Mạng, Lê-văn-Khôi ayant íomenté une 
révolte, un autre de ses fi Is du nom de Hàm le suivit en 
qualìté de hiệp-quản. Pour cette raison, tous ses autres fỉls, 
Trạm, Nhâm, £>ôn, Huỳnh, Hàn, furent condamnés à mort. 


LÊ-VĂN-DUYỆT 

Lê-văn-Duyệt était originaire du huyện de Chưcrng-ngãi, 
dans la province de Quảng-ngãi. II étai-t né avec une affection 
génitale, un corps petit mais vigoureux. 

En 1779, entra au Service de Lempereur Gia-Long comme 
chef des eunuques. II le suivit ensuite dan,s sa fuite au Siam, à 
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các, thường cùng các quan tưómg bàn việc binh, ngài lầy 
làm khen. 

Năm 1785, ngài móù cho ông ây được mộ quân mà đi 
đánh giặc. Từ đổ đi đánh đâu cũng là được. Ông ẳy đánh 
giặc rằt có can đảm, mà kể ra cái trận đánh tưórng Tây- 
sơn ơ cửa Thi-nại cùng là ồ* cưa Hà-trung, thì là có 
danh ti^êng lắm. 

Nâm 1793, ngài phong cho ông ây chức Quận-công, 
rồi ông ấy lại theo ngài ra đánh đât Bắc-thành, bắt được 
vua Tây-sTrn là òng Nguyễn-quang-Toản. 

Kế như còng lao ông ây thực cũng khó nhọc, vả lại bồn 
lần vào đánh mọi Thạch-bích, một lần đi ra kinh lược 
Thanh-Nghệ. Ông ằy đi đến đàu thỉ giặc nào cũng là yên, 
và mọi nào cũng là phục. 

Òng ầy hai lần làm Tổng-trằn thành Gía-định. Lần thứ 
nhầt là nằm 1813, là đơi vua Gia-Long thứ 12. Lúc ây có 
em vua Cao-miên tên là Nạp-Nguyẻn đầu Vơi nưứcSiêm, 
nưtrc Sièm muồn đem ngươi Nạp~Nguyên giơ vể làm vua, 
vua nưó*c Cao-miên là ngươi Nạp-Sân chạy sang tỉnh 
Gia-định. Ngài sai ông ày vào làm quan Tổng-trấn, đem 
binh 13.000 người đưa vua nước Cao-mièn giơ vể 
thành La-bích. Tướng nước Siẻm sọ* oai ông ây, không 
dám động binh. Rồi òng ây lại đắp thành Nam-vang, thành 
Lô~yêm, mà nưó*c Caọ-mièn từ đó đã chịu sự bảo-hộ với 
nước ta vậy. 
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Bangkok (0, où dans les véunions des généraux et des ministres 
il aimait souvent à prenđre part aux discussions sur les aíĩaires 
nì ilỉtaires avec une compẻtence qui était fort louée de Pempereur. 

En 1785, il fut autorisé à recruter des troupes et à diriger 
une expédition contre les ennemis. II gagna bataillẽ sur bataille. 
11 battait avec une bravoure sans égaỉe, et ỉa victoire de Thỉ- 
nại contre un des chefs Tày-sơn et celle de Hà-trung comp- 
taient parmi ses pius hauts faits d'armes. 

En 1793, il fut fait duc et suivit Peinpereur dans rexpédition 
du Tonkin, où il rẻussit à prendre en captivité le roi des Tây- 
scrn, Nguyễn-văn-Toản, 

Ses Services et ses exploits étaient donc bien grands. Ajou- 
tons êncore qu*il avait dirigé quatl*e colonnes contre les MoYs de 
Thạch-bich et conduit une mission mìlitaire dans les régions de 
Thanh-hổa et Nghệ-an. Partout 011 il passait, les pirates furent 
soumis et les barbares réduits à 1’obéissance. 

II fut deux fois gọuverneur généraỉde Gia-định. La I re fois en 
1 81 3 (1 2 e année Gia- Long): A ce moment un frère du roi duCam- 
bodge du nom de Nạp-Nguyên s'étant soumis aux Siamois,ceux-ci 
voulurent rélever sur le trốne de ce pays, dont le roi Nạp-Sân 
s’était rềíugié à Gia-định. Sur ces entreíaites, Duyệt fut nommẻ 
gouverneur général de Gia-định ayantsousses ordres une armẻe 
de 1 3.000 hommes, avec la mission de re co ndu ỉ re le roi cambođ- 
gien dans sa capitale de La-bích. Les Siamois que le renom du 
nouveau gouverneur effrayait n*osèrent mobiliser leurs troupes. 
Duyệt s*occupa.it donc à reconstruire au Cambodge les deux 
cìtadelles de Nam-vang (Phnom-penh) et Lo-yêm, et amenait 
dnalement ce pays à reconnaĩtre le protectorat annamite. 

(!) Vọng-các est la transcription annamite du nom de la capitale 
du Siam* Bangkok. Pourchassể par les Tây-so-n, Gria-Long s*ẻtaìt, en 
eíĩet, à plusieurs reprises réĩugié à Bangkok oủ chaque fois il reẹut 
rhospitalitẻ et mêmè le secours du gouvernernent siamois. 
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Lần thứ hai là năm 1820, là đời vua Minh-Mạng nầm 
đẩu. Nưó*c Cao-miên lại có thầy chùa "tên là Kế nổi lèn 
làm loạn ; ngài lại sai ông ầy vào làm Tổng-tràn Gia- 
định, ông ấy cũng sai quân vào dẹp yên được. Rồi nưóx 
Cao-miên lại dưng đất cho ta là phủ Châu-sung, phủ 
Mật-luậL từ đó đât hai phủ ây lại vào bẳn đồ nưóx ta, 

Trong khi òng ây làm Tống- trân, chẳng nhưng người 
nưó J c Cao-mièn đă phải phục mà ngưòá nirót Siỏm cùng 
phải SỌ' oai. Khi nào có sứ bộ di lại, thì người nước 
Siẻm hỏi rằng : « Ông Lè-Công có yồn không ? » Xem 
thê thỉ biết ngoại-quồc kính trọng như thố. 

Nấm 1 832 là nầm vua Minh-Mạng thứ 13, ngày ba mưoũ 
tháng bấy, õng ây mât ở Gia-định. Ong ấy thuổ* trưức đi 
ra kinh lược Thanh-Nghệ, có tèn thổ-mục đằt Cao-bằng 
là Lồ-văn-Khòi, mộ binh theo vào Gia-định, ông ây cho 
làm đên chức Phó-vệ-úy. 

Từ khi ồng ằy màt rồi, thành Gia-định đổi làm thành 
Phiẻn-an. Đ-ặt ra Tổng-đồCí Bồ, Án. Có quan Bò-chánh-sứ 
tên là Bạch-xuân-Nguyên, là một ngưcri tham khắc. Tự 
nói rằng vàng tò J mật chỉ của vua, tra xét việc ỏng ây, 
mcri bẳt tèn Khôi giam lại, toan muồn trị tội. Tèn Khôi 
tức giận bèn mưu làm loạn. 
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La 2 (ĩ fois, c’était en 1820 (ire année Minh-MạngL Au Cam- 
boclge, un cheí de bonzes du^Tiom de Kế avait fomenté une 
révoite. Duyệt fut de nouveau envoyé comme gouverneur géné- 
ral de Gia-định, et avec les troupes dont il disposait, Ỉ 1 put en- 
core se rendre maỉtre des rebelles. En reconnaissance de ce 
Service, le Cambodge nous céda deux de ses districts, les phu 
de Châu-sung et de Mật-luật qui, depuis, [ỉrent partie intégran- 
te de notre empừe. 

- Ainsi, sous son gouvernement, non seulement le Cambodge 
reconnu^ notre protectorat, mais encore le Siam rendit hommage 
à not- ' puissance. Chaque foìs qu’un ambassadeur annamỉte 
arrivait dans ce pays, on lui posait inévitablement la même ques- 
tion : « Son excellence Lê-văn-Duyệt est-elle en bonne santé 
Cela suffit à montrer quel cas on faisaít de lui à 1’étranger, 

II mourut à Gia-định en 1832, le 30 du 7 e mois de la I3 è 
année Minh-Mạng. Du temps qu’il était en mission militaire dans 
le Thanh et le Nghệ, un cheí' indigène de la province de Cao- 
bằng du nom de Lê-văn-Khôi avait demandẻ à recruter des 
troupes et à le suỉvre à Gia-định, Ỉ 1 1 ’avait fait élever jusqu’au 
grade de phó-vệ-ủy. 

A la mort de Duyệt, la citadelle đeGia-định devint le chef~lieu 
de la province de Phiên-an ( 0 . Des íonctionnaires provinciaux, 
tổng-đốc, bố-chảnh et án-sảt furent nommés. Le bố-chánh était 
alors Bạch-xuân-Nguyên, un homme cruel et rapace. Se disant 
chargé par un ordre secret de Tempereur d^nstruire Lalĩaire de 
Lê-văn-Duyềt, il fit arrêter et incarcérer Khôi, dans rintention 
de le faire condamner. Exaspéré, Khôi résolut de se révolter. 

(1) Les divisions administratives appelées provinces (tỉnh ^Ịf) telles 
qu elles existent encore aujourd’hui ne đatent, en effet, que de la 
ĩ5 e année Minh Mạng (i853). Avant cette date, il n’y avait que des 

trấn ásỊỊL qui, au Tonkin comme*en Cochinchine, étaient placés sous 
hautoritẻ supẻrieure d’un tong-trấn (gouverneur général, délégué de 
Tempereur). 
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CỎNG-THẦN 


Năm 1 833 , ]à năm vua Minh-Mạng thứ 14, đèm bữa mươi 
tám tháng năm, tèn Khôi rỗ quân hoi lương, bắt thuận được 
hai mươi bấy người, vào thành giềt ngươi Bạch-xuận- 
Nguyèn ; quan Tồng-đồc là ông Nguyễn-văn-Quê cũng 
phải gìêt, Ngươi Khôi bèn giữ thành làm phản, lại hiêp 
cháu ông ầy lả ngươi Hàn phải theo- Lúc ằy mây tính 
thuộc vể thành Gia-định cũng phải giặc phá cẳ. Quan 
quàn đánh dẹp gần đến ba năm, mà chưa thu phục lại 
đươc. Ngài lầy làm giận, móâ giao cho Đ-ình-thần nghị 
tội ông ây. Các quan nghị ông ây tội chêt có bấy điểu, 
chiều luật mưu phẩn thỉ phải sử tội lãng-chì, nhưng vỉ 
òng ây đã thác rổi, thì giao cho quan tính Gia-định, cuồc 
bằng cái mả ông ằy đi, mà chôn một cái bia đá lên trẽn, 
khẳc tám chữ rằng: Quyền yèm Lè-văn-Duyệt phục pháp 
XÚT, nghĩa là tỏ ra cái nơi ông Lè-vãn-Duyệt chịu phép 
nhà-nưổx sử trị vậy. 


Ông ấy không có con, có nuôi hai con người em, tẻn 
là Yèn, Tề, cũng điều phải giết cả. 


Bài bàn 


Tóm lại mà nói, ông Nguyễn-Trẵi, ông E>ảo-duy-Từ 
điều là những kể văn-thần bây ra mưu chước. Ông Nguyễn- 
Trãi thl dưng chước bình-ngò , mà việc nhà Lê từ đó mới 
định. Ông Đ-ào-duy-Từ thì dưng chưức đẳp đổn Trường- 
giục, đồn Nhạt— lệ, mà nghiệp chúa nhà Nguyễn ta, từ đổ 



MINỈSTRES MÉRĨTANTS 


23 


La nuit du ì 8 du 5 e mois de la I4 e année Minh-Mạng 
(1833), Khối à la tête de 27 rebelles .soumissionnaires qu 3 il 
avait réussi à enrôler de force, pénétra dans la citadeỉle et tua 
Bạch-xuân-Nguyên ainsi que le tong-đốc Nguyễn-văn-Quề. 
Puis Ỉ 1 s’empara de la citađelle, forẹant le neveu de celui- 
ei nommé Hàn à le suivre. 'Toutes les provinces dápen- 
dant du gouvernement de Gia-định furent pỉllées par les 
rebelles. Après trois ans de luttes, les troupes régulières 
n^taient pas encore parvenues à les reconquérir. Furieux, 
rempereur donna Lordre à la Cour de décider ỉa condamna- 
tion de Lê-văn-Duyèt. La Cour, après décision, estima que des 
sept peines de mort, celle qui s’appỉiquait au crime de tra- 
hison était la strangulation, mais que Lê-văn-Duyệt étant dẻjà 
mort, il conviendrait de prescrire aux autorités de Gia-định 
de íaire niveler son tombeau et d’y ériger une stèle de pierre 
portant ces huỉt caractères : « Quyền yêm Lê-văn~Duyệt phục 
pháp xỉr » (C’est ic.i que Teunuque tyran Lế-văn-Duyệt sup- 
porte le châtiment de son crime), pour marqưer le lieu où il 
fut frappé par la loi du pavs. 

Duyệt n’ayant pas d’enfant$ avait adoptẻ deux fils d’un de 
ses frères nommẻs Yền et Tề. Tous deux furent égaiement 
condamnés à mort. 


Commentaire 

Si nous rẻsumons ce qui précède, nous voyons que Nguyễn- 
Trãi et Dào-duy-Tứ .sont des ministres lettrẻS', inventeurs de 
plans et de stratagèmes. Nguyễn-Trãi en présentant au roi 
Lê Thải-TẲ son plan de « paciíìcatỉon des Ngô J> a contribué à 
^Tavènement des Lê. Đào-duy-Từ en proposant la construction 
des forts de Trircrng-giục et Nhât-lệ a consolidé la íortune de 
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CÔN c, -THAN 


mcri nèn. Ông Nguyễn-văn-Thành, ông Lê-văn-Duyệt thì 
bởi hàng ngũ xuất-thân mà giúp đức Cao-Hoàng ta nhiểu 
công khó nhọc, vả lại từ khi thiên-hạ đã định rồi, ông 
Thành thì trấn đầt Bẳc-kỳ, ông Duyệt thì trấn đất Nam- 
kỳ, chẳng những là giúp lầy việc vỗ-công, mà lại giúp lấy 
đường văn-trị. 

Kể các đứng công-thần khai-quồc trong đơi nhà Lê, 
nhà Nguyễn ta, thực không cổ ai mà hơn đưọx bồn ông 
ày vậy* 

Thê mà trước sau bảo toàn chỉ được một mình ỏng 
Đ-ào-duy-Từ mà thôi. Còn như ông Nguyễn-Trãi thì mình 
phải chịu sự. chém giêt, ông Nguyền-vãn-Thành thì phắi 
tự giết lây mình, và ồng Lê^văn-Duyệt thì dẫu đã thác rồi, 
mà còn phẩi tội. Tưởng cũng bỏd các ông ấy chỉ biết khoe 
khoang lây sự cồng lao, mà không giử mình lằy đạo minh 
triết. Như ông Nguyen-Trãi thì đã cáo lẵo về rổi, mà còn 
đón đường rước vua về nhà, để cầu lầy danh tiềng. Ông 
Ngụyễn-văn-Thành thì xuât-ngòn nhiều điểu khỉnh-suẳt ; 
ông Lẻ-vãn-Duyệt thì công việc nhiều điểu tự chuyên* 
Thê thì cái cơ ba òng ấy phải tội cũng có bơi tự mình làm 
ra vậy. 

Tuy thê, pháp-luật là nhẽ chùng một nước, nghị-luận 
là nhẽ phẩi muồn đời. Như con Nguyễn~thị“LỘ mà cổ ý 
gièt vua cũng bởi vì vua Lê Thái-Tôn hoang dàm mà gây 
ra, dẫú mà muốn bắt tội con Thị-Lộ đã đành, không có 
nhẽ vì có' một đứa hầu mà bẳt tội dến chồng là ông 
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la íamille seigneuriale des Nguyễn. Nguyễn-văn-Thành et Lê- 
văn-Duyệt, soriis au contraire des rangs de 1’armée, ont aidé 
1’empereur Cao-Hoàng dans Toeuvre diíficile de la conquête, et 
rempíre une foỉs constitué Tun (Thành) a été appelé à gouverner 
le Tonkin et Tautre (Duyệt) ỉa Cochỉnchine. Ainsi ils ont servi la 
dynastie non seulement par leurs expỉoits militaires, mais encore 
par Ịeur talent d’administrateurs. 

De tous les grands ministres méritants, pionniers de ỉa 
dynastie sous les Lê et les Nguyễn, on n’en trouve pas qui 
surpassent en valeur ces quatre hommes. 

Et pourtant parmi eux, il n’y a guère que Dào-duy-Tử qui 
ait pu mourir d’une mort digne de sa vie. Quant aux autres, 
Nguyễn-Trãi tomba sous le fer du bourreau, Nguyễn-văn- 
Thành dut se donner la mort lui-même, et Lê-văn-Duyệt fut 
condamné par delà le tombeau. Nous croyons qu’ils furent tous 
victimes de leur vanité qui les faisait trop se fìer sur leurs 
Services jusqu f à se départir de leur devoir de sujets éclairés 
et clairvoyants. Ainsì Nguyễn-Trãi, quoique déjà vieux et retiré 
de ses íonctions, éprouva encore le besoin d'aller recevoir le 
roi chez lui, poúr en retirer une vaine gloìre. Nguyễn-văn- 
Thành fut victỉme de ses propos inconsidérẻs et Lê-văn-Duyệt 
de la faẹon despotique dont il dirigeait les affaires pưbliques. 
Tous les trois ne íurent donc condamnés que par Teffet de 
leurs propres fautes. 

Cependant, la loi est la règle propre à un seul pays, THis- 
toire (í) est la véritẻ de tous les siècles. Si la jeune Thị-Lộ 
avaỉt attenté à la vie du roi Lê Thải-Tôn, il en faudrait plutôt 
chercher la cause dans les mceurs déréglées de ce souverain, 
et s’il était légitime de íầire expier son crime à cette femme, il 
était excessif de íaire reịaillir sur un mari la lầute d’une de ses 

(L H Taut traduire C( nghị-luận » (discussion) par « Hỉstoíre en 
ce sens que rHistoire a pour obịet de discnter pour en faire jàillir 
la vérité , les íaits et les actes du passé. 
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CÒNG-THẨN 


Nguyẻn-Trãi. Ngươi Nguyễn-văn-Thuyẻn có làm ra bài 
thơ bội nghịch, cũng bởi vì ngươi Nguyễn-hữu-Nghi 
lẳy sự thù oán mà cáọ ra, dẵu là muồn lấy một bài thơ 
mà bắt tội ngươi Thuyên cũng đẵ đủ, không cổ nhẽ vỉ 
có* một đứa con mà bẳt tội đên cha là ông Nguyễn-văn- 
Thành. Đ-ền như tẻn Lè-vãn-Khôi, mà dây lẻn làm giặc, 
giữ thành Gia-định, cũng bơi vì ngươi Bạch-xuân-Nguyên 
là người tham tàn, bẳt nó mà giam lại. Dẫu rằng nỏ 
không phải đầy-tó* òng Duyệt, mà làm cách ức hiếp như 
thê, làm sao mà chẳng dằy giặc lẻn. Phương chi lúc 
thằng Khôi làm giặc, là lúc ống Duyệt đã mât rổi. Thè thì 
không nhè lằy có* một đứa người nhà mà bắt tội đền chủ 
nhà được. 

Sử đoán như thế, thực đă là không phẳi nhẽ cồng 
bằng. Vả lại, luật nước ta có tám điều nghị. Mà có 
một điểu nói rằng nghị còng. Lấy còng mấy ông ầy 
như thè là to, tương cũng có nhẽ đủ mà chuộc tội ấy 
được l 


Chẳng qua là công nghiệp càng cao, thl ghen ghét 
càng lẳm, ghen ghét càng lắm thì thù oán càng nhiều. 
Người đời xưa có nói rằng : (( Dục dả trị tội, hà hoạn 
vò tùr )), nghĩa là muồn bẳt tội thì nói ra cách gỉ cũng là 
đươc. 


Xem như cái án ông Lê-vần-Duyệt, phạm vào tội 
chảm có bẳy điểu. Các điều khác ta không cần kể làm gì. 
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concubines. Si Nguyễn-văn-Thuyèn avait réellement composé 
une poésỉe aux tendances révoỉutionnaires, elle ne fut après 
tout découverte que grâce à riodiscrétìon vengeresse de 
Nguyễn-hiru-Ngbi, et s’il était juste de condamner Thuyền 
pour sa maỉencontreuse poésie, il était injuste d’en rendre res- 
ponsable son père, Nguyễn-văn-Thành. Enfin si Lế-văn-K.hồi 
avait íomentẻ une révolte, s ? il s^était emparé de la citadelle de 
Gia-định, c'était à cause des exactions dont il était Tobjet de 
la part de Bạch-xuân-Nguyên, hom me cruel et rapace, qui 
1’avait fait arrèter inịustement. Maltraité de la sorte, il se fủt 
tout aussi bien révoỉté s’iỉ n’avait pas été le protégẻ de Lẻ-văn- 
Duyệt. A plus forte raison, Lê-văn-Duyệt était déịà mort quand 
ií mit en exécution son projet d’insurrection. II n/était donc pas 
ịuste d'étendre à un maítre le châtiment d ỹ un-crime commỉs 
par un de ses' serviteurs. 

Rendre de pareils jugements, c^était agir contre les règles de 
réquité. D’autre part, notre code avait prẻvu huit cas d’après 
lesquels les peines pouvaient être décidées. L’un de ces cas 
portait sur les Services que le coupable pouvait 1 avoir rendus 
à TEtat. A ce point de vue, les Services rendus par ces trois 
hommes étaient de nature à compenser largement les crimes 
dont on les accusait.Ị 

En somme, la principale cause de leurs malheurs, c’est que 
leurs grands Services leur avaient attiré un grand nombre de 
ịaloux d’autant plus acharnés à leur nuire. Les anciens ont dit : 
« Quand on veut condamner quelqu’un, on ne s > embarrasse 
pas sur les motifs », c’est-à-dire quand on est décidé à faire 
condamner quelqu’un, toutes les raisons sont bonnes pour 
justifìer la condamnation. 

Le jugement condamnant Lê-văn-Duyệt à la peine capitale 
comprenait dans son exposẻ des motifs sept articles. Nous n'en 
examinerons que deux, laissant les autres de côté. Le premier 
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CÔNG-THẨN 


Trong ằy có hai điều, một điểu là cho người đi qua nưóx 
Dỉền-điện, thế là tư giao với các nưcrc. Một điểu là 
xin đem tầu nước Anh-cát-lợi giao vào tỉnh Gia-định đế 
cho biết rằng òng ây có quyền. Hai việc ầy điểu là phải 
tội chảm cả. 


Bày giờ ta xét lại, trong hai việc ây đầu đuôi ra thế nào. 

Năm 1821, là đời vua Minh-Mạng năm thứ 2, ông 
Lè-văn-Duyệt làm Tổng-trân thành Gia-định, sai ngươi 
Nguyễn-văn-DỘ đi thuyền qua thuộc-địa nươc Hổng-mao 
là nơi Tàn-gia-ba để mà mua các đồ binh khí. Khi giơ về, 
thuyền phẳi cơn gió, trôi vào địa-phận nưó J c Diến-điện. 
Lúc ằy, nước Diến-điện, nưóx Siém-la còn đương thù 
khích với nhau. Khi vua Diên-điện biêt rằng người nước 
ta. mừng lắm, tiêp đẫi một cách rằt là tứ tê. Mổ J i sai sứ 
đem thư đến đằt Gia-định, xin thông hòa hièu V('ri nưỏx 
ta. Ong Duyệt có ý muồn dung nạp nước Diền-điện đế 
mà kiềm chê với nưổx Sièm-la. Nhưng mà khi SÓ J ông ây 
đã tàu về thì Triều-đình ta không nghe, bảo ông ây phải 
đuổi sứ Dièn-điện gicr về. 

Năm 1826, là đời vua Minh-Mạng năm thứ 7, có thuyền 
nưỏ J c Hồng-mao, nhàn gió phải trôi vào địa-phận tỉnh Bỉnh- 
thuận. Ngài đã có chỉ giao cho các quan tỉnh Bình-thuận, 
lo liệu. Mà ông Duyệt thì tâu xin đưa thuyền Hồng-mao 
vào Gia-định. Có nói rằng : « Quan tỉnh Bình-thuận coi sóc 
khống bằng tôi coi sóc là có quyền. hơn ». Là có ý muồn 
cho ngoại-quồc biết rằng : thê nước ta mạnh như vậy. 
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est relati f à 1’envoi de gens en Birmanie ; c’est le crime d’avoir 
entretenu des relations privées avec les royaumes étrangers. Le 
second porte sur la demande faite par Duyệt de recevoir à 
Gia-định Léquipage d’un bateau anglais, dans le but, dit le 
ịugement, de montrer aux étrangers sa puissance personnelle* 

Ce sont principalement ces deux motifs qui ont déterminé sa 
condamnation à la peine capitale. 

Nous allons étudier en détail en quoi ils consistent. 

La 2 e année Minh-Mạng (1821), Duyệt ẻtait gouverneur gé- 
néral de Gia-định. II donna Tordre au sieur Nguyễn-ván-ĐỘ 
de se rendre en barque à la colonie anglaise de Singapour 

pour acheter des armes et munitions de guerre. Au retour, * 

la barque surprise par la tempête échoua sur les côtes de la 
Birmanie. En ce moment la Birmanie et le Siam étaient en 

guerre. Le roì de Birmanie, apprenant la présence des Anna- 

mites sur son territoire, ỉes reẹut avec beaucoup cThonneur 
et leur donna une large hospitalité. En outre, íỉ envova un 
ambassadeur à Gia-định pour demander à nouer des relations 
avec notre pays. Duyệt était dẻcidé à accepter les oíĩres de 
la Birmanie dans le but de contrebalancer la puissance du 
Siam. Mais la Cour ayant pris connaissance de son rapport fut 
d*avis contraire, et lui prescrivit de chasser les ambassadeurs 
birmans. 

La 7 e année Minh-Mạng (1826), un bateau anglais surpris par 
la tempête échoua sur le rivage de la province de Bình-thuận. 
L’empereur avait donné 1 ’ordre aux autorités de cette province 
de s’en occuper. Duyệt présenta un rapport au Trồne demanda-nt 
à faire venír le bateau anglais à Gia-định. Iỉ dit : « Les autorités 
provinciales de Bình-thuận n'ont pas autant qualité que moi 
pour s’en occuper. J’ai plus d’autorité qu’elles)). II avait. ainsi 
rintention d’en imposer aux étrangers sur la puissance de notre - 
pays. 
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Kẻ như trong hai 'điểu ây, một là muồn lấy nưổ J ‘c này mà 
chê lại nưó'c khác, một là muồn cho ngoại-quồc biềt thê 
nưổx ta. Lo liệu việc nưó^c như thế, tưởng cũng đẵ là khôn 
ngoan. Mà khơng ngừ vể sau lại vỉ nhưng việc ày mà phải 
tội. Nên chi tự đó về sau ai nầy cung lằy làm gương, mà 
không dám tư giao vón ngoại-quồc nưa. 

Than ồi ! lằy công việc mấy ông ấy như thề là to, mà 
họa-thơi như thè làm thẳm, Bởi thê' mà làm cho những 
kẻ đọc chuyện ấy, tròng thây thê-đạo nhàn-tâm mà càng 
sinh ra lòng thương cảm vậy. 
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Ces deux actes étaient l'un inspiré par le désir de gagner 
1’amitié d'un pays pour contrebalancer la puissance d’un autre, 
1’autre par ceỉui de montreF aux étrangers la puissance de son 
propre pays. Ces soucis étaient d’un ộn politique. Qui eủt 
pensé que ce íussent justement ces soucis qui devaient être plus 
tard la cause de sa condamnation ? Depuis ce jour chacun* 
instruit par rexemple, dut s’interdire toute relation personnelle 
avec rétranger. 

Hélas 1 autant que grande était Tceuvre de ces hommes, autant 
malheureux le sort qui les a írappés. C'est ainsi que ceux 
qui lỉsent leur histoire ne peuvent s’empêcherde faire de tristes 
réílexions sur la conduite du monde et le coeur des hommes et 
de se sentir infiniment touchés de leurs adversités. 
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T ự A 

Xura nay nhừng đứng làm tồi , may mà gặp khi vua 
chúa thánh minh , ìlíè nw&c vĩrng bẽn , 'thì chẳng qua 
ngồi Ỏ J Mỉèu-đưcrng , Thícn-tir, để mà bàn 

bạc chính trị, trù hoạch mwu mồ. Thè thì làm gì mà có 
danh tiêng dirợc. 

Chẳng may mà gặp lúc nhà-nir&c sầy ra bien cồ , hoặc 
là anh em dành ngồi cur&p nw&c f hoặc là bà Mầu-Hặu 
chuyên chè làm triều , lạì cho đền gặp lầy vua chúa bạo 
ngirợc hoang dấm , làm cho nguy đèn xã-tằc. 

Neu khòng nh& những kẻ danh-thần h'è.t swc khuông 
phù , ra tay chòng chồi , thì bcrỉ đàu chuyển họa mà làm 
phúc , đối nguy mù làm an ? ■ , ' 

Xem như nw&c ta ông Lê-phụng-Hiểù giúp vua Lý 
Thải-Tồn , ồng Tồ-hien-Thành giúp vua Lỷ. Cao-Tồn , 
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PRÉPACE 

De tous ỉemps , ỉes grands servỉteurs de VEtaty s’ìỉs ont eu le 
bonheur de vivre sous des prìnces vertueux et ẻclairẻs, quand 
la puissance de ưempire ẻtaìt inẻbranlableị nont fait tout 
au plus que sỉẻger à la cour et dans les cpnseils où ìls ont 
aidẻ le Fỉls du ciel dans le gouvernement de Vempỉrty dis - 
cutant sur les affaires de la politiquey traitant des grands 
secrets d’Etat. Aussi parvinrent-ils rarement à se rendre 
illustres. 

Mais il arriva aussi que le malheur ỉes jỉt naĩtre à un 
moment OU de grands ẻvẻnements bouleversaient le pạỵSỳ soit 
que dans la ịamille royale des frères se disputassent le trồnCy 
soit que ỉa reine-mère despote prỉt elle-même la direction du 
gouvernementy soií encore que le prince cruel et dẻbauchệ 
causât la ruine du pays . 

S’iỉ n’y avait pas alors de ces grands serviteurs dévouẻs à 
ỉa cause de la dynastiey ardents à soutenìr le paySy commenl 
le malheur pouvait-il être ẻvitẻy comment la paix pouvait- 
elle être ẻtablie ? 

Regardons ưhistoire de notre paySĩ nous y voyons Lê- 
phụng-Hiều aiđant le roi Lỳ Thảỉ-Tôny Tồ-hiến-Thành 
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ồng Lê-Xí bổ ngwo j i Nghi-Dùn mà lặp vua Lê Thánh- 
Tòn, ông Nguyền-quí-Kỉnh , ồng Nguyễn-cồng-Thế bỗ 
ồng Trịnh-Giang mà lập ồng Trịnh-Dinh . Lại nhw nhà 
Nguyễn ta ồng Tòn-thầt-Khê giúp vua Hieu-Tríèt , ồng 
Trwcn\g-đăng-Qúè giúp đủrc Dực-Tòn. Đều là gặp ccrn 
hiếm-nghèo , lầy mình gánh vác, nhồ-nm&c dựa làm cột 
.đá, tên họ chép ồ* Đài-mà y, hả chẳng plìầi là danh 
tiềng chói sảng ỏ* trong str sách lắm ru ? 


Mà xét rơ mầy ồng danh-tlỉẩn ấy đwo*ng lầy việc l&n , 
dựng đwực còng to, cùng là bổd cỏ dủxđộ đủ lầy phục 
ngwcri, có tài năng đủ lầy ừng bien. 

Nên chi trên thì chép chuyện, dw&i thì đoándấy một 
vùi lòd, để mả Sỡ sánh cái sir đức độ cùng tài năng ầy 
ra thể nào. Một là phầm-tủo những kẻ tiền-nhần, một 
là cheo gư^crng cho những ngưràì vê sau vậy. 
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aìdaní le roi Lỷ Ccio-Tồn, Lê-XỈ Cíbandonnant Nghỉ-Dân poủr 
rẻtablir le roi Lê Thảnh-Tồn>Nguyln-quỉ-Kỉnh,Nguyen-cồng - 
Thề abandonnant Trịnh-Gỉang pour rétabỉỉr Trịnk-Dinh . 
Plus près de noưs , dans ưhỉstoire de nolre dynasiie actuelỉe , 
ỈĨỒUS Vỡyorts Tồn-thất-Khê aidant ỉe roi Hìều-Triết , Trurơng- 
đăng-Quế aidant r empereur Dực-Tôn . ces hommes, 

dans des mờments critỉqueSy ont eu à porter le /ardeau de 
ƯEtaty vraís piliers de pìerre soutenant ưẻdiýìce du gouverne - 
ment , /7077U gỉorieux destinẻs à sdnscrlre sur les tabletíes de 
la « Tour des nuages )) ( J ). Ne sonl-ce donc pas là des hommes 
iỉỉustres dont la gỉoire ẻcỉữte à chaque page des Ảnnales ? 

Si maintenant nous recherchons ce qui rendait ces hommes 
capables de diriger de sì grandes ajfaires ì d* accomplỉr de sỉ 
grandes oeuvres , rtous voyons que tous avaìent des vertus qui 
ỉeur gagnaient le cceur des horames , des capacỉtés qui ỉes 
mettaịent à la hauteur des ẻvẻnements. 

NouS' rẻsumons ici leurs biographỉes en les /aỉsant suivre de 
quelques rẻýlexions personneỉỉes ayant pour but de mettre en 
lumìềre et ces vertus el ces capacitẻs. *Noas célébrerọns ainsi 
lữ gỉoire des hommes passés tout en proposant des exemples 
aux kommes de ưavenìr. 


(*) Đài mây, en sino-annamite vàn đài tịt Jpỉ ĩrỉ 

ấ Á' n Ị jệ ụ 75 ■ *=3 + A m #. 

a Dans la pẻrỉode Vĩnh-bình, Tempereur Hfén-Tôn t pensant aux sujets 
mérìtants du règné précédent, fìt plaeer ỉes portraits des vingt-huit 
gẻnẻraux qui avaient servi son père dans le « Pavillon des nuageồ » 
do palais du Snd 
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LÈ-PHỤNG-HIẺU 

Ông Lê-phụng-Hiểu làm quan đời vua Lỷ Thái“Tổ. 
Phong chức Vũ-vệ-đại-tưómg-quân. Khi vua Thái-Tẳ mầt, 
truyển ngòi cho con là vuaThái-Tôn. Ngài móù lên ngôi, có 
chú lảôngDực-Thành Vương, em là ông Vũ-Đ-ức Vương, 
ông Đ-òng-Trinh Vương, cùng mưu vód nhau cướp ngòi 
làm vua, đem quân vào trồn cằm-thành làm loạn* 

Khi giặc đã đền cứa Cung-môn rồi, ngài còn .thương 
tình anh em, dung dằng không nỡ. - ■ t 

Ông Lê-phụng-Hiểu dút gươm, kẻu nói rằng : « Cồt- 
nhục-tương-tàn, ây là biên lớn, công việc ngày nay chỉ 
còn có gươm mà thôi )). 

Mới trước hết chém ồng Dực-Thành Vương, còn ống 
Đ'ông-Trĩnh Vương, ông Vũ-Đ-ức Vương điểu phắi bổ 
chạy. Từ đó ngôi vua mód đinh. 

TỒ-HIÊN-THÀNH 

ÔngTô-hiến-Thành giúp vua Anh“Tòn nhà Lý, làm quan 
Phụ-chánh. Trong sửa công việc, ngoài dẹp mọi rơ. Thực 
là một kể tôi hỉền. 

Khi vua Ạnh-Tôn gần mât, để tơ di-chiếu lập vua Cao-7 * > 
Tốn. Bà Thái-Hậu muồn lập anh ngài là ngươi Long- 
Xưởng, sai người đem vàng cho vợ ồng ây. Ông ây không 
chịu, nói rằng : « Làm điều bất nghĩa, dẫu có glâu sang 
cũng không làrngì)). Cứ theo tờ di~chiễu mà lập vua 
Cao-Tòn. 
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LỆ-PHỤNG-HIẻU 


Lề-phụng-Hiểu etait ministre $ous le règne de Lỷ Thải-Tổ. 
11 avait le titre posthume de (C gẻnéralissime de Tarmée Vũ-vệ )). 
A la mort du roi Lỷ Thảí-Tổ, le trốne passa à son íìls Tháỉ-Tòn. 
A son avènement, son oncle, le prince Dực~Thành, et ses deux 
frères, les princes Vũ-Dú*cet Dông-Trinh, íormant un complot 
dans le but de s’emparẹr du pouvoir, dirigèrent des troupes 
ịusque dans Tenceinte réservée et y fomentèrent des troubles. 

Les coqspìrateurs étaient déjà arrivẻs devant la grande porte 
du palais que le roi, retenu par des sentiments dê générosité à 
régard de ses frères, ne se décida pas encore à agir. 

Lê-phụng-Hiểu tirant son épẻe de son fourreau s^écrìa : 
(( Quand des írères cherchent à s f entretuer, e^est une grande 
catastrophe qui commence. Au point où les choses en sont à 
cette heure, il n'y a plus qu'à tlrer répée ». 

Et aussitốt il trancha la tềte du prince Dực-Thành ; 
ỈDồng-Trinh et Yũ-Đức prirent tous deux la fuite. De 
trône royal ne fut plus ébranlể. 


TÔ-HIÊN-THÀNH 



Tp“hiến-Thành, ministre du roi Anh-Tôn des Lý, était rẻgent 
du royaume. A rintérieur il organisa le pays, à Pextẻrieur .il 
mit fin aux révoltes des barbares. C’était un grand sujet, dans 
toute la force du mõt. 

A sa mort, le roi Anh-Tòn avait, par ưri décret posthume, 
transmìs le pouvoir à son íils Cao-Tôn. La reine-mère, voulant 
placer sur le trône son frèré aĩné Long-Xircrng, envoya porter de 
Tor à lá femme du régent. Celui-»ci reíusá, disant qu'il ne com- 
mettrait [amais d^nỊustice et que la richesse ne le tenterait pas 
sí elle devait s'acquẻrir à ce prix. II exẻcuta donc le dẻcret pos- 
thume en proclamant Caò-Tôn. 
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£>ến khi đã hèt tang vua Anh-Tôn rồi, bà Thái-Hậu lạí 
cho mời các quan vào đền ãn yến. Rỗ lày vịệc lập ngươi 
Long-Xưcrng. Các quan cũng sự ông ây mà không dám 
theo. Từ đó bà Thái-Hậu không dám bàn đèn việc ằy nữa. 

ỈChi ông. ấy gần mât, có quan Tham-tri là ngươi Vũ-tán- 
Dường ngày đèm hầu hạ. Lúc bà Thái-Hậu ra thăm, hổi 
bây giò* ai thay được cho ông. (í Thưa rằng có ngươi 
Trung-Tẩ. — Bà Thái-Hậu hỏi rằng sao ông không cử 
ngươi Vũ-tán-Dương ? — Lại thưa rằng: như*ngài hỏi 
người hầu hạ, thì tôi xin cử ngươi Tán-Dường, hổi 
người giúp rập thì tòi xin cử ngươi Trung-Tá ». Như thê 
thực cũng là trung-thành với nhà-nưóx vậy. 


LÈ-XÍ 

Òng Lè“Xí theo vua Lè Thái-Tổ, khơi nghĩa ỏ* núi 
Lam-sơn. Khi đã đuổi được nhà Minh rổi, lây công-thẳn 
phong làm Liệt-hầu. 

Dời vua Thái-Tôn, làm quan đến chức Thái-bảo. Khi 
vua Thái-Tòn mằt, lập con thứ hai là vua Nhân-Tốn ièn 
ngòi, mới có hai tuổi. Có anh ngài là ngươi Nghi-Dân, vì 
‘Cổ* mẹ họ Dương bị truằt, nên chi khòng được làm vua. 
Mưu vcn ngươi Lè-đắc-Ninh nửa đêm trèo thành mà vào, 
giễt vua Nhân-Tôn cùng bà Thái-Hặu. 

Từ khi ngươi Nghi-Dân đă làm vua rồi, tin dùng những 
đứa đảng nghịch như là ngươi Dôn, ngươi Bang, mà làm 
nhiều sự bạo ngược. ' 
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A la fin du deuìl de Anh-Tốn, la reine-mère fìt convoquer les 
ministres à un banquet qu’elle donna au palais. Elle essaya encore 
de les íenter avec son proịet d’étabỉir Long-xircrng. Mais tous les 
ministres craignant 1’autorité de Tô-h,iến-Thành, n’osèrent y sous- 
crire. Depuis lors ta reine-mère n’osa plus parler de son proịet. 

Peu de temps avant sa'mort, le vice-président de ministère, 
Vù-tản-Dưcrng, veillait jouret nuit aux côtés du grand ministre. 
La reine-mère étant venue le voir lui demanda qui pourrait le 
remplacer. 11 désigna un íonctionnaire du nom de Trung-Tả. 
La reine lui demanda pourquoi il ne désignait pas Vũ-tản- 
Đ-ircrng. — « Si Votre Maịesté me demandait qui est le plus 
capable de me soigner, je lui aurais de suite désigné Tán- 
Đ-tríVng, lui répondit-il. Com me elle me demande qui est le 
plus digne de me succéder, je lui désigne Trung-Tá. » Yoilà 
comment il comprenait ses devoirs de loyal serviteur de 1’Etat. 

LÊ-XÍ 

Lê-Xí, suivant le soi Lê .T-hải-Tổ, ĩavait aidé à fomenter la 
rẻvolte du mont Lam-som. Après avoỉr chassé Ies Minh, ỉl fut 
fait marquis pour ses Services rendus à la dynastie. 

Sous Thải-Tôn il remplit les íonctions de grand prểcepteur. 
A la mort de Thải-Tôn, son 2 e íils, Nhân-Tôn, fut proclamé 
roi. 11 n’avait alors que 2 ans et avaìt un frère aĩné du nom de 
N^hi-Dần qui avait été dépossédé de son titre présomptif à 
cause de sa mère Dưo*ng et n’avait pu succéder à son père. 
Complotant avec un certain Lê-đẳc-Ninh, 11 escalada à minuit 
]es murs du palais, rẻussit à s’y introduire et à tuer le ịeune roi 
ainsi que la reìne-mère. 

Une fois monté sur le trỏne, Nghi-Dân ne s’entoura que des 
gens de sa bande, 'tels que Đôn, Bang et autres, et commit bien 
des mẻíaits et des inịustices* 
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LÚC ầy ông Lê-Xí đầu sướng lèn nghĩa lớn, hội tập - 

bách quan, chém ngươi ỡòn ngươi B ang ơ trưdc nhà ỌrtẠ*;. 
Nghị-sự, nhân truất ngươi Nghi-Dàn mà lập vúa Thánh- / " 
Tôn. Vì có' ấy nghiệp vua nhà Lê mới là định vậy. . . 

NGUYẺN-QUÍ-KÍNH. — NGUYỄN-CÔNG-THẾ 

ÔngNguyễn-quí-Kính, ông Nguyễn-còng-Thế làm quan 
đời nhà Lẻ, đến chức Bồi-tụng. 

Đ-ời vua Ý^Tòn nhà Lề làm vua, thì ông Trịnh-Giang 
làm chúa. Ông ày là người dàm sỉ không có chừng mực, 

' công việc điều là bơi ‘kẻ hoạn-quan là ngươi Hoàng-công- 
Phụ làm cả. Vi có 1 ây thuế khóa càng ngày càng nặng, giặc 
cướp càng ngày càng nhiều. 

Lúc ây mẹ ỏng Trịnh-Giang là bà Võ Thái-Phi mật đòi 
ống Nguyễn-quí-Kính, ông Nguyễn-công-Thế bảo rằng : 

« Nay ngươi Trịnh-Giang vô đạo nhưthê, các ông.lằ người ■ 
đương-quồc đại-thần phải nên nghĩ ra thề nào. Hai ông 
ấy móú trù hoạch cùng nhau, nhân khuyên ngươi Hoàng- 
cồng-Phụ dem quàn ra ngoài đánh, giặc, mà lày q"uâh 
hương-binh thay vào làm quân bẳo-vệ. Hai òng ầy cũng 
đã nhiểu lẳn khuyẻn em ông Trịnh-Giang là ống Trịnh- 
Dinh lèn làm chúa mà ông Trịnh-Dinh cồ ý xin từ. Hai. 
ồng. 'ày mơi phải lầy tờ dụ-sắc của vua Lê, ép ông Trịnh- 
Dinh phải. chịu.. Ong Trịnh-Giaíig còn là có ý dùng dằng‘, thỉ . 
người ta đã bồng ông Trịnh-Dinh mà đặt lẻn trên tòa. . 

Từ khi bổ ông Trịnh-Giang mà. đặt òng Trịnh-Dinh thì 
công việc lại được tư tê, cũng vì nhờ công hai ông ằy vậy. 
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Lê-Xí osa le preinier protester contre ie tyran, et fort de 
1’appui de tous ses collègues, il fìt décapiter Đôn èt Bang, à la 
porte même de la salle du conseil, proclamer la déchếance de 
Nghỉ-Dân et ravènement du roi Thảnh-Tôn. c ? est donc grâce à 
lui que la íortune des Lê put se consolỉđer. 

NGUYỄN-QUÍ-KÍNH et NGUYỄN-CỐNG-THỂ 

Nguyễn-quí-Kính et Nguyễn-công-Thể étaient fonctionnaire$ 
spus les Lẻ. Ils avaient tous deux le titre de bổi-tụng. 

Pendant que régnait le roi Ỷ-Tỏn des Lê, Trịnh-Giang était 
ỉe seigneur- Ce dernier était un homme licencieux et débauchẻ 
à tei point que toutes les aíĩaires de ĨEtat étaient laissées entre 
les main.s dp chefs d^unuquẹs, comme Hoàng-cồng-Phụ. Les 
impôts devenaient de jour en jour plus ĩourds, la piraterie se 
íaisait de plus en plus íréquente. , 

La mère de Trịnh-Giang, Vo Thải-Phi, fỉt appeler un jour 
Nguỵễn-quí-Kính et Nguyễn-công-Thể au palais et ieur dit : 
« Trịnh-Giang a atteint la limite de ses forfaits, Vous qui ểtes 
chargés des grandes aíĩaires de ]'Etat, qu'est-ce que vous allez 
faire ? » Les deux ministres se concertèrent entre eux et trou- 
vèrent le moyen de décider Hoàng-công-Phụ à diriger une 
expédỉtion lointaine. De leur côté avec des volontaires, ìls for- 
mèrent un corps de milice. A plusieurs reprises, ils avaient con- 
seillé à Trịnh-Dinh, frère de Trịnh-Gìang, de se 'laisser nommér 
chúa à la place de son frère, mais touịours celui-là avait refusẻ. 
ĩls furent oblìgés cette fois de prendre un dẻcret au nom du roi 
pour le forcer à accepter cette dignitẻ. Trịnh-^Giang hésitaiten- 
core quand on porta de force Trịnh-Dihh sur le trône seigạeurial. 

Depuis la déchẻance de Trịnh-Giang ẹí Tavènementde Trịnh- 
Dinh, toutes les affaires revenaient à leur état normal, et cela 
' grằce aux deux grands ministres. 



44 


DANII-THẲN 


TÔN-THẦT-KHÈ 

Ông Tòn-thẳt-Khè ỏ* đcri vua Hiêu-Văn, đă dựng được 
nhiều công nghiệp. Khi vua Hiếu-Văn truyền ngôi cho vua 
Hiềư-Chiêu, ông ầy làm Phụ-chánh. 

Lúc ầy em vua Hiếu-Chièu là ngươi Anh trằn đât 
Quẳng-nam, muồn giành ngồi làm chúa. Thường nuôi 
đầy-tó* đên vài trăm người. Khi nghe tin vua Hiều-Chièu 
dựng lên, thì phát binh làm phản. Ông Tôn-thằt^Khê sai 
quân vào đánh. Khi đã bẳì được ngươi Anh rồi, vua 
Hiều-Chiêu dùng dằng không nỡ giêt, ông Tôn-thàt-Khẻ 
nói rằng : « Anh em là tình riêng, phép nưửc là nghĩa 
■lổm ». Bèn giết ngưoú Anh, mà nạn nưửc từ đó móù yèn 
vậy. 


TR ƯƠN G-Đ-ĂN G-Q u Ê 

Ông Trương“đăng-Què lằy một người văn-thần làm 
quan đời đức Thánh-Tổ, đên chửc Hiệp-biện-đại"-học-sĩ. 

Khi đức Thánh-Tổ mât, để từ di-chiếu lập đức Hiên- 
Tổ, mà đặt ông 'ây làm Phụ-chánh. Giúp rập cho đức Hiền- 
Tổ công việc cũng nhiều, thăng đền chức Vãn-minh-địện 
đại-học-sĩ. 

Khi đức Hiến-Tổ mât, đẻ tờ di-chiếu lập con thứ hai 
là đức Dực-Tôn làm vua, cũng đặt ông ầy làm Phụ-chánh; 
£>ức Hiền-Tổ nguyên có ngươi con đầu là òng Hường- 
Bẳo, hoang chơi không học, nèn chi ngài khòng cho nồi 
ngôi. Ong Hường-Bẳo lấy cỏ* không được làm vua, nhiều 
lần sai người đi ra ngoại-quòc để mà cầu lây giành ngôi. 
Khi quan tỉnh Gia-định bắt được, tra hỏi công việc điểu 
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TÔN-THẤT-KHÈ 

Tôn-thằt-Khê, minỉstre du roi Hiếu-Văn,avait rendu de grands 
et nombreux Services à TEtat. Au moment où Hiếu-Chiêù succé- 
da à Hiếu-Văn, il remplissait les íonctions de régent. 

ưn frère cadet de Hiếu-Chiêu du -íiom de Anh, commandant 
la commanderie de Quẳng-nam, avait depuis longtemps nourri 
le proịet dedisputer le trône à son frère. II avait touịours.sous 
ses ordres une valetaiỉle de 200 à 300 homiĩies, Quand iỉ eut 
appris ravènement de Hiếu-Chiêu, il leva des troupes.et fomenta 
une révolte, Tôn-thất-Khê fut envoyé contre lui. ‘11 put aussitôt 
s’emparer đe Anh. Comme Hiếu-Chiêu hésitai.t encore à le mettre 
à mort, il dit : « Les sentiments à régard d'un frère ne regardent 
que soi-même. La loi du pays, voilà le grand devoir. » .Et il tua 
Anh. Le pays put ainsỉ éviter bien des malheurs. 


TRƯƠNG-BĂNG-QUÈ 

Trưcrng-đăng-Quế fut un ministre lettré. Sous le règne de 
Lempereur Thánh-Tổ, iỉ avait le grade de hiệp-biện-đại-học-sĩ. 

A la mort de Tbánh-Tổ, le dểcret posthume élevant Hiến-Tổ 
sur le trône lui confìa les fonctions de régent. Dans la suite, 
grâce aux norabreux Services rendus durant la minontéde Hiên- 
Tố, il fut élevể au grade de văn-minh-điệnHÍại-học-sĩ. 

Plus tard, à lamort de Hiến-TẲ, un décret posthume éleva sur 
le trône son second fiỉs Dực-Tôn et lui conha encore une fois les 
fonctions de régent. Le fìls aỉnể de Hiến-Tôn, le prince Hirò*ng- 
Bẳo n*avait pas été choisi parce qu'il menait une vie licencieuse 
et ne s^appliquait pas à rétude. Se"voyant ainsi dépossédé du 
pouvoir, il cherchait à .plusieurs reprìses à envoyer des émis- 
saires à rẻtranger pour demander des secours dans rintention de 
reprendre un jour le trône. Quand, il fut arrềté par les autorités 
de Gia-định, il avoua sẹs pròjets criminels. Trircrng-đăng-Quế 
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là thú nhận cả. Ồng Trưomg-đãng-Quề mới xin đoán 
lây nghĩa ló*n, nhưng đực Dực-Tốn còn lầy tình anh em 
không nõ*, mó*i lập một cái nhà cằm cồ để' mà. giam lại, 
Ống Hứờng-Bẳo sợ tội, uồng thuốc độc mà tự tử. Từ đó 
ngối vua'mó*i yên. 


Bài bàn 

• Tóm lại mà nói, ân là riẻng trong một nhà, phép là chung 
trong một nư<rc. Như anh em giành ngôi với nhau mà gây 
ra những sự biên loạn, nêu không đoán đó lằy phép, thì 
bỏ*i đâu mà định đưực ngôi giời ? 

Kinh là để sử khỉ thường, qúyển là để sứ khi biên. .Như 
làm vua làm chúa, mà chỉ buông những điều bạo ngược 
hoang dàm, nêu không dùng đó lằy quyền thỉ bỏ*i đâu mà 
giử đưọ*c the nước? 




MINISTRES RENOMMÉS 


.47 


demanda rapplication de la roi de haute trahĩson, mais Tempereur 
Dực-Tôn, conservant encore des sentiments généreux à Légard 
'' de son frère, se contenta de le faire séquestrer dans un appar- 
tement sểparé. Le prince craignant le juste châtiment de son 
crime se donna la mort en buvant du poison. Depuis lors Tern- 
pereur rẻgna dans la tranquillité. 


Commentaire 

Si nous résumons ce qui précède, nous voyons que lạ (íbonté)) 
est une veríu prìvée qui n’intéresse qu'une íầmille, tandìs qụe 
la loi est un principe publỉc duquel dépend toute la natỉon. 
Ainsi dans une íamille royaie, quand des írères se disputént le 
pouvoir et causent .ainsi des troubles et des révolutions, si on ne 
les juge pas avec toute la rigueur de la loi, comment le trỏnẹ 
céleste peut-il ‘se maintenừ } 

La « règle généraíe » (kình) est bonne pour juger dans les 
cas ordinaires ; dans les cas ỉmprévus on doit avoir recours à la 
(( loi des circonstances » (quyền) ( 1 ). Ainsi quand le pays est 
gouverné par un prince cruel et đébaucbể, [la « loi des eircons- 
tances )) prescrit de prononcer sa déchẻance] .; si on se fait 
scrupule d*y recourits comment peuvent être sauvegardés les 
intérêts de la nation ì 

(!) Dans le gouverneiĩient d J un pays comme en toutes choses, il 
faut considẻrer les évẻnements à un doubỉe poịnt de vue : dans leur 
encliainement normal, logique, ou dans leur cours ordinaire, et dans 

les cas imprẻvus qu^ils péuvent présenter. Le kinh c’est la règle 
générale applicable à tòas les cas ordinaịres, à tous les événements 

dansleur enrhaìnement logique. Le quyên m, c’est la règle d'excep- 
tion, la loi dictée par les circonstances, et appìicable aux cas impre- 
vus 4 dans tous les rnoraents critíques, oừ, par exemple, la vie du pays 
ou 1’avenir de la dynastie est en jeu. C'êst, en d’aulres ternies, le 
droit commiin et la raison d’Etat. 
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Nên chi òng' Lẻ-phụng-Hiểu, ông Tòn-thất-Khê, òng 
Trương-đấng-Quê điểu là đoán lầy nghĩa lớn, mà không 
đoán đên àn rièng. Ông Lẻ-Xí, òng Nguyền-quí-Kính, òhg 
Nguyễn-cống-Thế điểu là đổi được vua hư mà lập lên 
vua giỏi. 

Làm tôi như thế thực là có còng vón xã-tắc, có ích cho . 
nhân-dân. 

Tuy thế gặp khi biến cồ mà phải ra sự chém giêt, 
đẻ cho trong nước được sự bình yên, thỉ dẫu rằng lấy 
sự tài nầng mà làm thì cũng được. Gặp khi biến cồ, không 
phẳi dùng đền sự chém giết, mà trong nưó J c cũng đưcrc 
bình yèn, thê thì phải có đức độ mà sau mód nên. 

Đ-ức độ là thê nào ? .Nói rằng : xưa nay làm đại-thẳn mà 
đươmg được việc lóm, lòng thì gồc Ỏ J trung thành, tính 
thì giữ lằy ngay thẳng; khống ủy khúc mà theo thê, khòng 
tư lợi mà tham tài. Ví như cột đứng giừa dòng mà không 
sièu, cừ đứng giửa gió mà khòng gẫy. Bổù có đức độ hơn 
người như thề làm cho người ta trông thày mà phải hóa, 
dẫu gian cũng phải đổi ra làm thực, dẫu ác cũng phải đổi 
ra làm lành. 


Xem như bà Đ-ậu Thái-Hậụ muồn bỏ vua Cao-Tòn mà 
lập ngươi Long-Xương, cũng bới lòng có gian giồi mà 
gày ra. Sách có nói rằng : « Phụ nhẫn nan hóa », thế. thì 
cái tính gian tham ây cũng khó mà thay đổi được. 


Vẳ lại bà ày là vợ vua Ành-Tồn và mẹ vua Cao-Tòn. 
Thê thì ông Tò-hiên-Thành hai đời Phụ-chánh giưđạolàm 
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C’e$t pour cesTaisons que Lê-phụng-Hiểu, Tốn-thất-Khê et 
Trircrng-đăng-Què ont mỉ.s la loi, princtpe public, au-dessus 
des sentiments prỉvés, Et c’est égaỉement pour cela que’Lê-Xí, 
Nguyễn-quí-Kính et Nguyễn-cống-Thẻ sont arrivés à dẻtrôner 
les maưvais princes poưr établir des rois éclairés. 

De pareils hommes sont vraiment les soutiens de 1'Etat, les 
bieníaiteurs du peuple^ 

Nểanmoins, dans les moments criàques, s'ils se sont vus 
obligés de tirer répée pour assurer la pảix du pays, le suecès 
de leur entreprise dépendait surtout de íeurs capacités. Mais si 
dans ces mêmes moments, sans avoir eu recours aux mòyens 
violenís, ils ont pu cependant maintenir la paix dans le peuple, 
ils ne pouvaìent y arriver que grâce à leurs vertus. 

Quelles sont ces vertus ? De tous temps pour un homme 
d’Etat, elles consistent dans la loyauté du coeur et dans la 
droiture de caractère, c’est-à-dire à ne ịamais se plier servile- 
ment aux iníluences du moment, à ne jamais poursuivre son pro- 
pre intẻrẻt par Tappât des richesses, à être semblabte au pilier 
planté au milieu du courànt que le courant nê peut faire pencher, 
ou au drapeau qui Aotte au vent dont le vent ne peut rompre 
la hampe. Quand on a de telles vertus au-dessus du cooimun, 
on peut être, à juste titre, considẻré comme les éducatèurs du 
peuple* [A Texeraple de telles vies], les mauvais sujets devien- 
nent des hommes loyaux, les méchants des hommes de bỉen. 

Voyez la reine Dậu Thải-Hậu : en voulant détrôner Cao-Tỏn 
pour proclamer , Long-xưcmg, elle avait été inspirée par de 
mauvaises pensées. Or, nous lỉsons dans les Livres que « les 
femmes sont difíìciles à réíormer)), ce qui veut dire, dans le cas 
de la reine, que ces mauvaises pensées étaient bien diffìciles à 
être chassées de son coeur. 

De plus, cette reine était la femmè du roi Anh-Tôn et la m.ère 
du roi Cao-Tôn. Ainsi Tô-hiến-Thành qui remplissaìt pendant 
deux règnes de rois les fonctions de régent, ne pouvait pas, 
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tòi, dẫu rằng muồn đoán lày nghĩa ló*n, mà xưa nay chưa 
nghe ai có giết vạ vua mẹ vua bao giò*. Chỉ một cái có* ằy 
mà đã làm cho ông Tô-hiến-Thành khó lòng lo liệu vậy. 

Phưcrng chi bà Thái-Hậu lại có quyển thế đủ làm cho 
trăm quan sợ, có tiển của đủ làm cho trăm quan theo. Dẫu 
ông ày Tày một mỉnh mà muồn không theo, tưỏrng cũng 
khó được. 

Thế mà ông ây chỉ lằy một lòng trung-thành, thế cũng - 
không sợ, của cũng khống tham, dẫu bà Thái-Hậu có klìuyèn 
rỗ cách gỉ, trưổ*c sau cũng là không chịu, chẳng những 
làm cho bà ây bỏ được lòng gian-giồi, mà lại làm cho bà 
ây hóa ra kẻ nhân-từ. Từ đó nhà yên mà gà mái buổi mai 
không gáy, nưức vững mà anh con dưcrng cánh lại bay. 
Ccr nghiệp họ Lý mà được vững bển, chẳng phải b(ri nhừ 
công ông ằy thi làm sao mà được như thề ? 

V 

vả lại lòng ồng ày trung-thành như thè, không phải khi 
sồng mà thôi, dẫu đên khi gần thác, cử ngưcri Trung-Tá mà 
không chịu cử ngưoú Tán-Dưò*ng. Thê mỏù biêt rằng lòng 
ông ấy dẫu đến thác cung là khồngthay đổi. 
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quelque dévoué qu^l fủt à la grande cause de la dynastie, songer 
à tuer la femme d ? un roi et la mère d'ưn roi. CeỊa seul eut suffi 
à le mettre dans un grand embarras à rẻgarđ des grandes 
responsabilités qui lui incombaient. 

Ajoutez que la reine avait de rinAuence, une inAuence su ffi- 
sante pour inspirer de la crainte à tous les dignitaires de la 
cour, et qu’elle avait des richesses, des richesses suíĩisantes 
pour lui gagner leur cceur. Seul contre tous, on pense bien 
que le régent fut impuissant à résister. 

Et pourtant par son seul cceur loyal et dévoué, indiíĩérent à 
la 1'ichesse comme à rinAuence, quels que íussent les moyens 
employés par la reine pour le corrompre, il se montrait jusqu’au 
bout inébranlable, et cette attitude íerme non seulement chan- 
geait les mauvaises pensées de la reine, mais encore la rendait 
plus vertueusẹ qu’elle ne Tavait ịamais été. Depuis lors la paix 
régna dans les íamilles oủ Ies poules ne chantaient plus le 
matin, la sécurité rẻgna dans le pays où les jeunes hírondelles 
déployant leurs ailes s’envolaient de nouveau (!). Si les Lỷ ont 
pu ainsi consolider leur íồrtune, n^st-ce pas à rẻnergie de ce 
grand ministre qu’ils le devaient ? 

Et non seulement il fut loyal durant toute sa vie, mais il le fut 
encore au moment de sa mort en dểsignant pour lui succẻder 
Trung-Tá au lieu de Tản-Đư-crng. Ce nouveau trait montre que 
son cceur ểtaít resté le mẻme jusque dans ses derniers moments. 


Ợ) ưne poule qui chante est le pire des augures présageant les 
plus grandes catastrophes. Cette allusion à une croyánce populaire 
peut avoir ici un autre sens : une poule qui chante est en quelque 
sorte une femme qui s’arroge le droit de gouverner, de faire la loi 
aux hommes (allusion à la reine en questĩon), ce qui ne peut être 
que la cause des plus grands malheurs pour la íamílle royale et pour 
le peuple. — Les lìirondelles, au contraìre, sont des oiseaux de bon 
augure qui apporLent avec eux la sẻcurité tiède des jours de printemps. 
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CỔ được đức-độ như thê thl dẫu ai cũng là phẳi phục, 
việc gì cũng là phải nen.‘ Nẻn chi ỏ* trong thì công việc 
sửa sang, ở ngoài thì man-di thiêp-phục. 

Đ-ức Dực-Tôn ta ngự phẻ sách Việt-sứ, có khen, rằng : 
« Sau ông Gia-Cát Võ-Hẳu chỉ có một người ằy mà thối)). 
Bởi lầy rằng ông Tô-hiên-Thành trung vóù nhà Lý cũng 
chẳng khác như ôngGia-Cát-Lượng trung vời nhà Hán vậy. 

Xem lại từ xưa đền nay, những đứng danh-thần nước 
ta, chẳng qua chừng độ bấy người, mà trong sồ bấy người 
ây thì lại chỉ được một ông Tô-hiến-Thành là hơn cả. 

Thê thì những người có ích cho nưổx như ông Tò“ 
hiền-Thành ấy là có ít, mà những ngưòú làm hại cho nưó*c 
như là ngươi Trương-phúc-Loan thì lại là nhiều. 

Xem như khi ống Tò-hiên-Thành còn sồng, thí vua 
Cao-Tồn hăy còn tử tễ. Đễn khi òng ằy mất rồi, thì vua 
Cao~Tôn v sinh ra sự chơi bơi, mà cơ nghiệp họ Lý từ đó 
móú suy. 

Nhà Nguyễn ta chín đời lâm chúa, thực cũng đã là 
khai-thác gian-nan, mà vể.sau phải ngươi Trương-phúc- 
Loan tàn-ngược tham-lam, ĩàm cho giặc cưửp nổi lèn mà 
nghiệp chúa từ đó mới mẳt. 

Than òi ! kẻ quân-tử thực là có ích cho nưcrc, mà sự 
ích ầy không được là bao nhiêu. Đ-ứa tiểu-nhân thực là 
làm hại ch jờ nưỏx, mà sự hại ẳy không biết bao nhiẻu mà 
kể vậy. 
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giúp vua Hặu-Chúa, ống Tò-hiên-Thành giúp vua Cao- 
Tòn mà cho ngươi Hồ-quí-Ly. Nghĩa là bẳo rằng nên 
giúp vua như là bồn òng ây. 

Khi vua Nghệ-Tôn mât rồi, ngươi Hồ-quí-Ly cướp 
ngôi nhà Trần, đoí nưức gọi là E>ại-Ngu, sai sứ sang nhà 
Minh, nói giồi rằng con cháu nhà Trắn không còn có ai, 
xin lầy cháu ngoại quyển việc trong nưóx. Lại dâng cho 
nhà Minh đât cổ-làư 49 làng. Nhả Minh mới phong vương 
cho. 

Lúc ây có ngươi Trần-Khang trồn sang Yèn^kinh, đổi 
tên là Trần-thiêm-Bình, nói giồi rằng con 'vua Nghệ-Tôn. 
Xin vơi nhà Minh cho quàn đưa về phục quòc. Nhà Minh 
mổú sai ngươi Hàn-Quán đem ngươi Thiêm-Bình vể nưóx. 
Con ngươi Hồ-quí-Ly là ngươi Hồ~hán~Thương đón 
đánh giêt được tướng nhà Minh cùng với ngưoú Thìèm- 
Bình ơ cứa Chi-lãng. Nẻn chi vua nhà Minh cả giận, sai 
ngươi Chương-Phụ* ngươi Mộc-Thạch chia làm hai đạo, 
kéo vào nưóx ta. Cha con ngưod Hồ-quí-Ly điều phải 
bắt, giải về đằt Kim-lăng. Từ đó ta phải nội-thuộc vó*i 
nhà Minh. 


MẠC-BĂNG-DUNG 

Ngươi Mạc-đấng-Dung là cháu bấy đời ôngMạc-đĩnh- 
Chi. Thuơ trẻ nhà nghèo, chỉ làm nghề đánh cá. Nhưng 
có sức mạnh, thi đậu Đ-ô-lực-sĩ, làm đên chức Đ-ô-chC 
huy-sứ. Đ-ời vua Tương-Dực-£>ế, phong tước là Võ' 
xuyèn-bá. 
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Hậu-Ghúa et Tô-hiến-Thành, ministre du roi Cao-Tốn. 11 voulut 
par ce symbole lui faire comprendre qu*il devaìt être pour le roi 
qui aliait lui. succéder ce que ces quatre grands hommes avaient 
été pour les leurs. 

Nghệ-Tôn une fois mort, Hồ-qui-Ly s’empara simplement du 
tròne des Trần, changea le nom du royaume en celui de Oại- 
Ngu et envoya une ambassade à Tempereur des Minh pour lui 
déclarer faussement que les Trần n^ayant plus de descendants, 
il convenait d’établir un neveu de la branche maternelle pour 
dìriger les alĩaires du royaume. En outre, il offrit aux Minh le 
terrĩtoire de cổ-lâu comprenant 49 villages. Les Minh rinves- 
tirent donc roi. 

En ce moment, un nommé Trần-Khang, réfugiẻ à la^capi- 
tale de la Chine et ayant changé son nom en celui de Trần- 
thiêm-Bình, se donna pour le fils du roi Nghệ-Tỏn. [I demanda 
aux Minh de Taider à retourner dans son pays ẽt à reconquérir 
son trốne. Les Minh le íìrent donc reconduire en Annam par 
Hàn-Quản. Hồ-hản-Thirơ*ng, íìls de Hổ-quí-Ly, venu au-devant 
d’eux à la porte de Chi-lăng;' tua à la fois le général des Minh 
et Thiêm-Bình. L’empereur des Minh íurieux envoya Chưcrng- 
Phụ et Mộc-Thạch envahir notre pays par deux voies diíĩé- 
rentes, HỔ-quí-Ly et son fìls 1'urent arrêtés et emmenés à Kim- 
lăng. Notre pays tomba dèpuis lors sous 'la domination des 
Minh. 


MẠC-BĂNG’DUNG 

Mạc-đăng-Dung est un descendant dẹ la ye gẻnération de 
Mạc-đĩnh-Chi. Pauvre dans sa ịeunesse, il exerẹaìt le métier de 
pẻcheur. Mais doué d’une grande force physique, il fut reẹu 
đồ-1 ự-c-sĩ au concours d’athlétisme, et élevé jusqu’au grade 
de đô-chỉ-huy-str (grand officier d ordonnance du roi). Sous le 
règne de Tưcrng-Dụx-Bế, il reẹut le tìtre nobiliaire de comte 
de Vô-xuyên. 
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Gặp đơi vua Chiẻu-Tôn, trong nưức nồi lẻn nhiểu 
giặc. Sai ngươi £>àng-Dung đánh giặc. Bởi thê quyền-thê 
ngày to. Bèn giết vua Chièu-Tôn mà lập vua Cung-Hoàng. 
Ngài có làm một bài thcr ông Chu-Công giúp vua Thành- 
Vương, chỉ khuyên phải hềt lòng giúp nước. Nhưng mà 
ngươi Mạc-đăng-Dung cũng là giết vua mà cươp ngôi, sai 
ngươi sang nói giồi vửi nhà Minh rằng con cháu họ Lè đã 
hềt rổi, giao quyền lại cho họ Mạc* Nhà Minh mới sai 
ngươi Mao-bá-ôn đem quân sang mà tra xét việc ấy. 
Ngươi Đ-ăng-Dung mứi tự trói lây mình ơ cửa Nam-quan, 
mà xin dâng đằt châư Qui, châu Thuận và các đổ vàng 
bạc. Nhà Minh mới phong cho chức &ô-thồng-sứ nưức 
An-nam. 


Vổ sau con cháu nhà Lé trung-hưng, thì con cháu họ 
Mạc chạy lèn giừ đât Cao-bằng, được' tám mươi năm 
thì dòng họ Mạc mới hêt. 


TRỊNH-TỪNG v 

Từ- khi nhà Tiền-Lẻ màt Iiước, nhờ cổ ồng Trịnh-Kiểm 
lập vua Trang-Tốn mà thu phục được thành Tày-đô. 

ỉyển con ông Trịnh-Kiểm, là ông Trịnh-Tùng, hai lần 
đánh họ Mạc, thu phục thành Thầng-long. Lúc ẳy cơ 
nghiệp nhà Lẻ mới là hoàn phục như cũ. 

Ngươi Trịnh-Tùng lầy quyền thẽ mà lãng hiêp vua. 
(Chông giồng như là ông Trịnh-Kiếm thuơ tnróc. Giêt vua 
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Sous le règne du roi Chiêu-Tôn, le pays fut troublé par de 
nombreuses insurrections. Dăng-Dung fut envoyé contre les 
rebelles. Son inAuence s’en trouvait accrue de jour en jour. ĩl 
médita le proịet de tuer Chiêu-Tôn et d^tablir à sa place Cung- 
Hoàng. Chiêu-Tỏn avait cornposé une poésie sur Chu-Công, mỉ- 
nistre dư roì Thành-Vưcrng, pour exhorter son ministre à bien 
servir TEtat. 'Maìs Dăng-Dung (ne tenant aucun compte de ces 
exhortations) íua son roi et usurpa le pouvoir, puis envoya une am- 
bassade à 1 ’empereur des Minh pour lui déclarer íaussement que 
la íamille des Lê ềtait éteinte et qu ? eíle avait transmis le pouvoir 
à celle des Mạc. Les Minh dépêchèrent alors en Annam Mao-Bả- 
Ôn à la tête d’une armée pour ẻtablir la-vérité sur cette succes- 
sion. A rarrivée du général chinois, Đăng-Dung se fìt ligoter eĩ 
pỉacer devant la porte Nam-quan (Porte d’Annam, à la írontière 
chinoise). II demanda à ofìfrir à la Chíneles deux châu de Qui 
et Thuận, en mẻme temps que des obịets en or ou en argent. 
En ẻchange les Mình le nommèrent génẻralissime de LAnnam. 

Plus tard, lors de la restauraíỉon des Lê par les descendants 
de cette tamille, ceux des Mạc vinrent occuper le territoĩre de 
Cao-bằng. Au bout de 80 ans, cette famille fut complètement 
éteinte. 


TRỊNH-TÙNG 

Après que les Lề antérỉeurs eurent perdu le pouvoir, ce fut 
grâce à Trịnh-Kiểm quỉ avait rétabli le roi Trang-Tôn que cette 
dynastie put reconquérir sa capitale de TOuest. 

Ap rès Trịnh-Kiểm, son fils Trịnh-Tùng battit deux fois les 
Mạc et put reprendre la c.itadelie de Thăng-long. Depuis ỉors 
seulement, la íortune des Lê fut complètement restaúrée. 

Tnnh-Tùng se servait de son inAuence pour opprimer le 
roi. 11 ne ressemblait pas à son père, Trịnh-Kiểm. De sa seule 
autorité, Ịl tua un roi, il en établit un autre ; mais craignant de 
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đặt vua điểu bởi một tay ; nhưng sọ* lòng người ta khòng 
phục móù tự xưng là Binh-yên Vương. Cằp cho vua Lẻ 
thuê r.ooo xã, lính 5.000 tèn,mà còn đại quyển trong nưó*c 
thì bỏ*i họ Trịnh làm cả, về sau con cháu cũng cứ theo cách 
ây mà làm. Vua Lé chúa Trịnlv kể được hai trầm mười 
sáu năm, đền khi họ Trịnh mất thi họ Lé cũng mât. 


TRươNG-PHÚC-LOAN 

Nhà Nguyên ta đến đời vua Hiêu-Võ, nghiệp chúa dõi 
truyền đã được chín đời. Khi ngài gần mất để từ di- 
chiêu lặp vua Hiêu-Khang. Lúc ày, ngươi Trương-phúc- 
Loan làm quan Thái-phó. vả lại có tính tham lam, đổi tò* 
di-chiếu lập vua Hiêu-Định, bồ*i lầy rằng vua còn nhỏ 
tuổi thì có thể mà lạm quyền được, mỏ*i giêt vua Hiêu- 
Khảng. Ại nầy cũng điều oán trách. ! 

Vì có* ấy, anh em Nguyẽn-văn-Nhạc; Nguyẻn-văn-Huệ 
mcri dấy lẻn làm giặc, trưỏ*c hêt lấy thành Qui-nhơn, sau 
lây đen tỉnh Quẩng-nam. Nhà Trịnh lại sai ngươi Hoàng- 
ngũ-Phúc đem quàn vào đánh. Khi ằy đã phải bắt ngươi 
Trương-phúc-Loan mà giải nạp. Nhưng quân nhà Trịnh 
lại cứ kéo thẳng vào đât Thuận-hóạ. Nên chi vua Hiếu- 
E>ịnh phải chạy vào đât Gia-dịuh. Sau cũng phải giêt vó*i 
òng Nguyỗn-văn-Huệ. 

NGUYEN-VĂN-TITỞNG — TỒN-THẦT-THUYÊT 

Từ khi đức Dực-Tòn đãm ằt, có để tò* di-chiềư lập 
vua Cung-Huệ, mà đặt ông Nguyẻn-vãn-Tường, ỏng 
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s’aliéner le coeur du peuple, il se fư proclamer seulement Bình- 
yên vương (prince de Bình-yên, ou prince de paix). Laissant au 
roi Lê lés revenus de ĩ.ooo villages et une milìce de 5.000 
hommes, il accapara tout le pouvoir pour en faire un bien héré- 
ditaire, de sorte que ses descendants ne íìrent que continuer sa 
politique. Et c’est ainsi que régnaient parallèlement sur le pays 
d'Annam, du ra 11 1 une période de 216 ans, les rois Lê et les 
seigneurs Trịnh, et que la ruine des àerniers devait amener 
rextịnction des prẹmiers. 

TRƯƠNG-PHÚC-LOAN 

Jusqu'au règne de Hiếu-Võ, la íamille seigneuriale des Nguyễn 
avait đéjà compté neuf seigneurs. A sa mort, Hiếu-Vd laissa un 
décret posthume recommandant ĩétablissement de Hiếu-Khang. 
Trương-phủe-Loan remplissait alors les lonctions de <( grand 
précepteur ». De caractère ambitieux, il corrigea le décret pos- 
thume, Ht proclamer Hiếu-Định, espérant que celúỉ-ci en bas âge 
lui laĩsserait toute libèrtẻ pour abuserdu pouvoir et tuer Hỉếu- 
Khang. Cet acte provoqua contre lui rindignation générale. 

II devait encore déchaĩner la révolte de Nguyễn-văn-Nhạc et 
Nguyễn-văn-Huệ qui s’emparèrent successivement de Qui-nhơn 
eí de Quảng-nam. Les Trịnh envoyèrent contre les rebelles une 
armée commandée par Hoàng-ngù-Phúc. Trương-phủc-Loan 
fut aỉors dejà pris pour leur être livré. Mais les troupes des 
Trịnh continuèrent leur marche jusqu’en terrítoire de Thuận- 
hóa. Aussỉ le roi Hiếu-Định fut-il obligé de s’enfuir à Gia-định. 
II fut tué plus tard en même temps que Nguyễn-văn-Huệ. 


NGUYẺN-VĂN-TƯỜNG et TÔN-THẲT-THUYÊT 

L'empereur Dựe-Tôn à sa mort avait laissé un décret pos- 
thume transmettant le pouvoir.à rẻmpereur Cung-Huệ et 'con- 



68 


OUYỂN-THẨn 


Tôn-thât-Thuyêt làm Phụ-chánh. Chưa được bao lâu thì 
giết vua Cung-Huệ mà lập vua Hiệp-Hòa, lại giết vua ' 
Hiệp-Hòa mà lập vua Kiền~Phúc. 

Lúc ầy, nước ta đẫ nhận tờ xin chịu sự bảo-hò vób 
nưóx Đ^ại-Pháp, mà quàn nước Đ-ại-Pháp cũng đã đóng 
ỏ* trấn Bình-đài. Haí jòng ầy còn tưỏmg rằng có thể đánh 
được, đặt quân phẳn-nghĩa, truyên của cải ra phủ Cam- 
lộ, để làm đường hậu-đạo về sau. 

Đ-ă mà gày sự đánh nhau, chí trong mầy giò* đồng-hồ 
thì kinh-thành thât-thủ. Ông Tưòmg thi sang nhà Sứ mà 
thú. Ông Thuyềt thì đem vua ra chạy. 


Bài bàn 

Như các ông quyền-thẳn đã kế írẻn ằy, cũng nên chia 
ra việc nào việc ằy mà đoán lây* một IcrL 

Một nói rằng quyệt . — Đương buổi ròí đời nhà Trần, 
vua Huệ-Tòn đã phải chứng đièn, bà Chièu-Hoàng lại còn 
tuổi trẻ. Ví khiến òng Trần-thỉi-Độ giành ngôi cướp nườc>Ị 
nào có khó gỉ ? Nhưng bơi ông ằy là một ngưòh quỉ-quyệt. 
Khòng bởi mình làm, mà muồn nhường lại cho cháu. Không 
muồn mang lây tiêng thoán đoạt, mà muồn bây ra cách chao 
nhường. 

Xem như bà Chiêu-Hoàng mới có bẩy tuểi, ông Trẳn- 
Cảnh mới có tám tuổi. Dẫu mà ném khăn khoát nư<Vc, cũng 
chẳng qua trẻ con chơi cợt vổù nhau mà thồi. Thề mà ồng 
ầy vu cho gái lằy sự phải lòng giai, hiêp cho vua lây sự 
phái nhường nước : thề chẳng là quỉ-quyật lắm ru } 
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fìant à Nguyễn-văn-Tưcrng et Tốn-thất-Thuyết íes íonctions de 
régents. Ces derniers ne tardèrent pas à tuer Cung-Huệ po.ur 
proclamer à sa place Hìệp-Hòa quhls devaient tuer à son tour 
pour établir Kiến-Bhủc. 

Notre pays avait déjà alors accepté le protecrorat de la 
Prance, et des troupes íranẹaises étaỉent en garnison au íort 
de Bình-đài. Malgré cela, les deux régents espéraient pouvoir 
encore tenter une revanche : ils constituèrent une armẻe de 
volontaires, íìrent transporter les richesses de la cour au phủ 
de Cam-lộ pour s*y ménager une retraíte en cas de besoỉn. 

C’est ainsi qu r iỉs déchaínèrent cette bataille qui en quelques 
heures amena la capitulation de la capitale. Tircrng fit sa SOU' 
inissỉon à la légation de France. Thuyết s’enfuỉt avec le roi. 


Commentaire 


Pour porter un ịugement sur Les (( ministres inAuents )) dont 
nous avons raconté rhistoỉre, il convientde ranger chacun dans 
la catégorìe à laquelle il appartient : 

10 Les Ịourbes . — ■ A la fin des Trần, le roi Huệ-Tốn était 
atteint de folie, la reine Chiêu-Hoàng était encore en bas 
ầge. Si Trần-thủ-ỡộ avait ĩidée de s’emparer du trône, quoi 
de plus íaeỉle? Mais il était íìn et rusé. II ne le fit pas lui— 
mểme, réservant le trồné à son neveu. Ne voulant pas laisser 
un nom d’usurpateur, il employa la tactique de la cession 
volontaire. 

Chiéu-Hoàng avait 7 ans et Trẳn-Cảnh 8 ans, Shls se lan- 
caient des mouchoirs, s’ils se jetaient de Teau, qu’y avait-ìl là 
de plus qu’un amusement d'enfants ? Et pourtant il voulut 
Y voir un roman d’amour et en prit prétexte pour lorcer le roi à 
céđer le trône : n’est-ce pas le comble de la íourberie ? 



70 


QUYỂN-THẦN 


Vả về sau lại giềt vua Nghệ-Tôn ỏ* chùa Chàn-giáo, 
gẳ bà Chiêu-Hoàng cỊio ngươi Lè-phụ-Trẳn, cũng bởi vỉ 
ông Trán~thủ“£>ộ vè ra. sắp sếp dẫu có khôn ngoan, ăn ỏ* 
thực không chung thủy. Nên chi ta mục đó nói rằng quyệt. 

Một nói rằng ác. — Ngưcri Hồ-quí-Ly lấy cớ ngoại-thích 
mà làm quan nhà Trần đên chức Su-mật-đại-sứ. Ngươi 
Mạc-đầng-Dung lằy một người lực-sĩ mà làm quan nhà 
Lẻ đến chức &ò-chỉ-huy. Tao ngộ như kia thực đã vinh 
hạnh. Phương chi vua Nghệ“Tồn thỉ cho lằy đồ tứ-phụ, 
vua Cung-Hoàng thl cho lấy bài thơ ông Chu-Công. Chúc 
thác như thê, cũng thực àn cần. Tưỏmg là làm người mà 
có tri-nãng khòng nơ nào mà quèn ơn ây được. 

Thê mà cư-tâm thái-nhẫn, giạ-cá lòng-chim, một thì 
đổi họ Trần mà làm họ Ngu, một thì đổi họ Lè mà làm họ 
Mạc, rât nỗi dàng đằt cổ-lâu, nộp châu Qui, Th.uận, bẩn 
giang-sơn của nước Việt, để mà mua chức phận của nhà 
Minh, chẳng những là có tội với vua mà lại là có tội vón 
nước ! Mà kêt cục lại, cha con ngưod Hồ-quí-Ly phải giải 
về đât Kim-lăng mà chịu thác, ngươi Mạc-đăng“Dung 
cũng phải ra ở cửa Nam-quan mà tự trói lằy mình. Thề thì 
thoán đoạt như thê có ích gì không? Nén chi ta mục đó nói 
rằng ác. 

Một nói rằng sẩo . — Nhà Hậu-Lẻ từ trung-hưng vể 
sau, thực là nhờ cống họ Trịnh. Trong đời ôngTrịnh-Kiểm 
chí mơi là thu phục được thành Tày-đô. Đ-ên òrig Trịnh- 
Tùng thì đã thu phục được thành Thăng-long lại. Dău 
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Et plus tard, ce fut lui encore quì ordonna rassassinat du 
roi Nghệ-Tỏn dans la pagode de Chân-giảo et le mariage de 
Chiêu-Hoàng à Lê-phụ-Trần. s*il ẻtait un fin politique, il était 
un hoinme déloyal. Et c’e$t pourquoi nous le fíétrissons du 
nom de íourbe. 

2° Les cỵnìques. — Hổ-quí-Ly, pour une simple raison 
d’alliance, fut élevề par les Trần jusqu’au grade de membre du 
conseil secret. Mạc-đăng-Dung, pour sa seuie íorce physique, 
pãrvint sous les Trần jusqu’au grade de grand ốííìcier d’or- 
dọnnance du roi. La fortune les a donc élevés tous les deux 
au íaĩte des honneurs. Bien plus : Tun obtint du roi Nghệ-Tòn 
la « peinture des quatre ministres )), Tautre du roi Cung-Hoàng 
la (( poésie sur Chu-Công». Leurs rois les traitaient donc avec 
une particuliồre sollicitude. On pense bien que des êtresdoués 
de conscience sont incapablẻs d’oublier de pareils bieníaits. 

Et cependant ils mểditaient ỉeurs proịets avec un cynỉsme 
inoui, homines sans tồi et sans scrupules (i) quì changèrént Tun les 
Trần en Ngu, et 1 ’autre les Lê en Mạc, et en arrivèrent à céder à 
la Chine le territoire de cổ-lậu et .leschâu de Qui et de Thuận, 
achetant ainsi, avec les lambeaux de leur patrie, des tìtres et des 
íonctìons à la cour des Minh, criminels non seulement vis-à- 
vis de leurs rois, mais encore vis-à-vis de leur pays. Et le rẻsul- 
tat de ce machiavélisme, c'e'st Hồ-quí-Ly et son fìls emmenés à 
Kim-lăng pour y subir une mort honteuse, c^st Mạc-đăng-Dung 
qui se fit transporter à la porte de Nam-quan et ligoter lui-mẻme. 
On se demande quels íruits ils retìrèrent de leur usurpation. 
Et c*est pourquoi nous les tìétrissons du nom de «cynỉques». 

3° Les rưsẻs . — Les Lê postérieurs depuis leur restauratìon 
devaient beaucoup à Taide des Trịnh. Sous Trịnh-Kiẻm la capi- 
tale de TOuest seule avait pu être reprise. Sous Trịnh-Tùng, 


(!) Littéralement : à restomac de poissonetaax entrailles d’oiseau. 



72 


QUYỂN-THẦN 


mà òng ây có lòng làm vua đi nửa, cũng là lằy thièn-hạ ở 
tay họ Mạc, khống phẳi ỏ' tay họ Lẻ. Nhưng bơi vì nhà Lẻ 
từ vua Thái-Tổ dựng công khai~sáng, vua Thái-Tôn nồi 
ngh iệp thủ-thành, lòng ngươi ai ai cũng là tốn-đái. 

Phưcrng chi buổi ày, nhà Nguyẻn ta đã vào giử đằt 
Thuận-hổa, nhà Mạc còn giữ đât Cao-bằng. Nêu khiến lây 
họ Trịnh mà dứt họ Lổ, thì phía Bắc phía Nam chắc cũng 
dằy lèn mà chòng lại. Bởi thế ông Trịnh-Tùng mởi bẳy ra 
một cách quỉ quái, khống lây nưó*c cũng như lây nưcrc, 
không làm vua mà lại hơn vua. Ày là cái cách vua Lẻ chúa 
Trịnh. 

/ 

/ 

Tuv về sau con cháu oai quyền càng to, thi lăng bức 
càng lắm. Nhưng cái mục đích của ông ấy đẵ đặt thì cũng 
phải theo dõi mả làm. Nèn chi ta mục đó nói rằng sẳo. 

Một nói rằng tham . — Xưa nay những kẻ qu-yền-thẳn 
chuyên-chiêp, chẳng qua lợi rằng vua còn tuổi trẻ, để mà 
giành lằy quyền to. Mà khống nghĩ rằng vua trẻ thỉ nưức 
nguy, nhà nươc mà nguy thì thân-gia cũng không thể nào 
mà giữ được. 

Nhừ ngươi Trưo j ng-phúc-Loan bổ vua Hiếu-Khang 
mà đặt vua Hiêu-Đ-ịnh, cũng chí bổú có lòng tư lợi mà gây 
ra. Tham lam càng nhiều thl oán trách cànglẳm. Bơi thê ỏ* 
phía trong thì giặc Tày-sơn dầy 1 lên, ơ phía ngoài thì quân 
họ Trịnh kéo vào ; ngươi Loan đã phải bắt mà giải nạp, và 
nghiệp chúa nhà Nguyẻn cũng bơi đó mà suy vậy. Nên chi 
ta mục đó nói rằng tham. 
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fut reconquise ỉa citadelle de Thăng-long. Si celui-ci avait eu 
ridée de s'emparer du pouvoir,' li n’eut fa.it après tout que pren- 
dre la place des Mạc et rion celle des Lê. Mais tes Lê, depuis 
Thải-Tổ, fondateur de la dỵnastie et Thải-Tôn, son successeur et 
son continuateur, ẻíaient devenus populaires dans le royaume, 

Bien plus : les Nguyễn étaient alors les maĩtres du Thuận- 
hóa et les Mạc occupaient encore íe territoire de Cao-bằng. 
Si les Trịnh avaient essavé de se débarrasser des Lê, ìls au- 
raient certainement renconíré leur opposition au Nord et au 
Sud. Aussi imaginèrent-ils cette combinaison machiavélique 
qui devait leur assurer le pouvoir sans qu’ils íussent obỉigés 
de s*en emparer et par laquelle sans être rois ils étaient 
plus puissants que les rois eux-mêmes. (Tétait là tout le 
paradoxe des rois Lê et des seigneurs Trịnh. 

Dans la suite, plus les descendants de Trịnh-Tùng étalent 
puissants, plus ils opprimaient le roi. Mais ils ne devaient ja- 
maìs s’ẻcarter de la voie tracée par leur aieul. Et c’est pour 
cela que nous Hẻtrissons Trịnh-Tủng du nom de arusẻ)). 

4° Les amhitỉeux. — De tous temps, les ministres inAuents 
qul agissaient en despotes ne íirent que ppohter de la ịeunesse 
du roipour usurper le plus de pouvoir possible. Ils ne savaient 
pas que la ịeunesse dư roi était une cause de íaiblesse pour 
le pays et que quand le pays était faible, Ì1 leur était aussi 
diíhcite à eux-mêmes de sauvegarder leur fortune et celle de 
leur famille. 

Trưcrng-phúc-Loan en détrônant Hiếu-Khang eten établissant 
Hiếu-Dịnh ìTétait poussé que par 1’appât d'intérêts personnels. 
Plus grande était son ambition, plus vifs les ressentiments dontil 
ẻtait Lobịet. C’est ainsi que les Tây-so*n se levèrent dans le Sud, 
les troupes des Trịnh envahirent par le Nord ; Loan fut arrêtẻ 
et livrẻ aux envahisseurs et ỉa íortune des seigneurs Nguyễn 
tombait dans la décadence. Et c’est pourquoi nous le Aétrissons 
du nom d*« ambitieux » . 
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Một nói rằng ngu. — : Nươc ta từ đcri đức Dực-Tôn gáy 
thù vóủ nưóx Đựi-Pháp. Ba lần khai triên thì ba lần đã 
phẳi ký hòa. Lày thè nhược mà phải chịu y&ì thề cường : 
tưởng cũng là thời-thê phải nên làm như vậy. Thê mà ông 
Nguyễn-văn-Tường, ôngTôn-thầt-Thuyết chịu tơ di-chiêu 
của dức Dực-Tôn, ở trong cũng đã giữ oai quyền mà gíêt 
vua, ỏ* ngoài cũng còn lằy binh-lực mà chồng lại ngoại-quồc. 
Chẳng qua là làm sự bội nghịch, mà muồn cầu lây kê thoát 
thân. Mà khòng biêt rằng những kẻ ra thú ây, dẫu thú cũng 
là phải đầv ; những kẻ ra chồn ày, dẫu chồn cũng là bổ 
nưcrc. Như thề thì làm những sự bội nghịch ấy có ích gì 
đàu ? Nén chi ta mục đó nói rằng ngu. 


Hổi rằng : trong các cách của những òng quyền-thần ây 
có cách nào là khôn ngoan khòng ? 

Nói rằng : xưa nay làm việc lứn ày, cồt lây thu thập 
nhân tâm làm đầu*. Ta thường dọc sử nước Tàu : Đ-ên 
đò*i Xuân-thu nhà Chu đă suy rồi. Năm đời Bá nồi 
nhau mà dây lèn. ỉ>ời nào cùng mượn lày tiêng tòn nhà 
Chu đế cho thièn-hạ phục theo, Thầy Mạnh-Tư cũng cho 
là dả nhân dả nghĩa; Bơi vì không' có thực lòng đi nữa, 
mà mượn lầy tiêng nhân nghĩa cũng đủ lấy thu phục lòng 
người. Ngươi Trịnh-Tùng bẫy ra cách vua Lè chúa Trịnh 
cũng là theo cách Ngũ~bá đã làm mà làm, như thế cũng là 
một cách khòn ngoan vậy. 
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50 Les ignorants. — Depuis le règne de Dực-Tồn, notre 
pays était en hostilité avec la France. Trois fois nous lui déclarâ- 
mes la guerre et troís fois nous dúmes signer des traités de paix. 
Notre faiblesse devait se soumettre àsaforce : c’était, semble-t- 
il, la solution logique que nous imposaient les circonstances. 
Et pourtant Nguyễn-văn-Tirrrng et Tôn-thất-Thuyết, manda- 
taires du décrèt posíhume de Dực-Tôn, abusèrentde leur pouvoir 
à rintérieur pour tuer leur roi, levèrent des forces à Textérieur 
pour lutter contre une puissance étrangère. Ce n’était ià qu*un 
acte de rébellion (0 par lequel ìls espéraient sauver leur propre 
vie. Mais ils ne savaient pas que ceux qui font> leur soumission 
n’en sont pas moins coupables, et que ceux qui prennent la 
fuite n'en sont pas moins des déserteurs. Dans ces conditions, 
en quoi leur rébellion leur prohtait-elle ? Et c'est pour*cela que 
nous les Aétrissons du nom d' « ignorants » . 

Et maintenant on nous demandera peut-être si dans les actes 
de ces ministres inAuents, Ì1 y en a qui dénotent une sage 
politique. 

Nous répondrons que, de tous temps, pour accomplir une 
grande oeuvre, la condition première est de gagner le coeur 
des hommes. J’ai lu les Annales chinoises de répoque Xuẳn- 
thu : Les Chu étaỉent alors en décadence. Cinq puissants íeuda- 
taires se succédèrent Ies uns aux autres. Tous affìchèrent leur 
hdélité aux Chu pour gagner le coeur du peuple. Mencius 
a dểnoncé rinsincérité de leurs sentiments. Et pourtant, tout 
insincères quhls íiissent, il leur suữìsait d*afficher des senti- 
ments dTumanitẻ et de justice pour avoir la conhance du 
- peuple. Trịnh-Tiing en inventant la combinaison du « roi Lê 
et du seigneur Trịnh » n*a fait que sưivrè 1 ’exemple des cinq 
grands íeudataires de Thistoire chinoise, et on peut dire que 
cette combinaison est d’une sage politỉque. 

c 1 ) Bébeỉlìữn contre íes dernières volontés de 1’empereur déíunt, 
rẻbellion contre les traités toyalement acceptés. 
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Hỏi rằng : đặt vua như thê chẳng là vô ích lắm rư ? 

Nói rằng : thực là có ích. Xem như giao-thiệp vAi nưó c 
Tàu, thì lấy vua ra mà ký tèn, lầy vna ra mà tièp khách. 
Gây sự vổú nhà Nguyên ta, thỉ đem vua ra mà đòi thuê, 
đem vua ra mà thân chinh. Ai muồn phù Lê thì Lè vẫn là 
còn đó, ai muồn giệt Trinh thì Trịnh vẫn là không làm 
vua. Như the chẳng là có ích lắm thay ! 

Hỏi rằng : trong buổi ằy nhưng kẻ sĩ-phu nưóx ta, cũng 
đă nhiều người học thức, làm sao thây họ Trịnh như thê, 
mà cũng cứ theo ? 

Nói rằng : xưa nay ngưòú nưức ta thầy danh thì hay 
chuộng, thây lcri thì hay ham. Ong Trịnh-Tùng cũng đã 
hiểu rằng ngưòú nước ta có cái tính chằt như thê, nên chi 
trưóx thì mượn tiêng tôn nhà Lê, đế cho ai nây trông thây 
mà mừng, mà không biết nhà Lẻ dău còn cưng như nhà 
Lẻ đã mằt, sau thì rỗ đó lầy lựi, đé cho ai nấy tròng thầy 
mà ham, thì chỉ biêt có nhà Trịnh mà không biêt có 
nhà Lẽ. 

Xem như trong dừi ỏng Trịnh-Tráng làm chúa, ngày 
nguyẻn-đán các quan vào lạv, ông ây bắt phải mặc áo triểu- 
bào. Lúc ầy có quan tưcrng là ông Vũ-duy-Chí không chịu, 
nói rằng : « Theo lệ nhà nưcrc xưa nay, lạy vua Lê thl lằy 
áo triểu-bào, lạy chúa Trịnh thì lày áo rộng xanh ». 

Ằy là trong 216 năm giừi mó i cỏ được một ngưừi dám 
nói như thế. Ngưòù nirớc ta ai nầy cũng lấy làm khen. Mà 
ta thi tưổmg rằng òng ây chẳng qua là một kẻ hủ-nho, bỏũ 
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On nous demandera ensuite sdl 11 ’était pas absolument inu- 
tile de conserver encore le roi dans ces conditions. 

Nous répondrons que c*était au contraire très utile. Dans les 
relalions avec la Chine, c’était le roi qui signait les actes oíĩìcíels, 
e’était lui qui recevait ]es ambassadeurs. Dans les luttes contre 
íes Nguyễn, c’était le roi qui réclamait les impôts, c’était lui qui 
dirigeaìt en personne les troupes. Pour qui voulait servir les Lẻ, 
les Lẻ éíaient là; à qui voulait combattre les Trịnh, on répon- 
drait que les Trịnh n'avaient pas usurpé le pouvoir. Comment 
donc peut-on dìre que le roi n’était pas utile ? 

On nous demandera comment il pouvait se faừe que la 
classe diri^eante qui comprenalt alors un grand nombre d’hom- 
mes instruiís regardait d’un oeil 1'avorable grandir dans ces 
conditions la puissance des Trịnh ? 

Nous répondrons que de toustemps les hommes de notrepays 
se montraient amoureux de la vaìne gloire et des intérêts mes- 
quins. Trịnh-Tùng comprenait bien ce caractère de notre race, 
puisque d’abord il se metta.it sous le couvert des Lê pour ne pas 
s’aliéner la conhance du peuple, bien que dans la réalité les Lê 
1'ussent comme s’ils n^taient plus, et qu’ensuite il essayait par 
1’appât des richesses de s’attirer les sympathies de tous les am- 
bitieux, de sorte à ne leur íaire reconnaĩtrẹ que les Trịnh en 
leur íaisant oublier qu’il existait une íamille Lê. 

Sous Trịnh-Trảng, le premier jour de Tan, quand les fonc- 
tionnaires venaient lui apporter leurs souhaits de bonne année, 
iỉs devaient porter le grand costume de cour. ưn ministre, Vũ- 
duy-Chí, ne vouỉant pas se soumettre à la 1 'ègle, dit : « Suivant 
les règlements du royaume, on salue le roi Lê en costume de 
eour et le seigneur Trịnh en robe large de couleur ,bleue ». 

Durant une période de 2 IÓ ans, ce fut là le seul homme qui 
eủt osé íaire une pareille protestation. 11 devint ainsi robjet 
de radmiratỉon de tout le peuple. Nous croyons, pour notre part, 
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vỉ mặc áo triểu-bào trầu nhà Lệ, mà một nãm chí trầu 
một lần, mặc áo rộng xanh trầu nhà Trịnh mà ngày nào 
cũng là phải đến. Thê thỉ giành sự áo mặc chằng bằng là 
giành lằy lợi-quyền vậy. . 

Hổi rằng : đời ông Trịnh-TỘ làm chúa m&ỉ đổị ra vào 
trầu khống lạy, chương tấu không viết tên, thế là có ý tôn 
nhà Trịnh mà ức nhà Lê chăng ? 

Nói rằng : bỏ vua đặt vua điểu là quyền tay họ Trịnh. 
Thê thỉ càng lạy thì vua lại càng thẻm sợ, càng ký tên 
thỉ vua lại càng phẳi y cho mau. Phương chi họ Lê thể 
thồng càng tôn thì thièn-hạ càng phục ; họ Trịnh nhún 
nhường càng lắm, thì thiẻn-hạ càng theo. Dẫu vào trầu 
mà phải lạy, chương tằu mà ký tẻn, tiêt ây là tiêt nhổ, 
mà hôm nay đặt đươc, hôm mai bổ đựợc, quyền ấy là 
quyền to. Thế thỉ giử lầy quyền to, mà lại phải cần chi 
đến tiêt nhỏ vậy. 


Hổi rằng : thẽ thỉ nhà Trịnh sao lại được lâu dài ? 

Nói rằng : bởi vì nhà Lè không có nhà Trịnh, thì nghiệp 
nước không ai chồng chõi ; nhà Trịnh không có nhà Lè, 
thì lòng ngưòù không chịu phục tòng. Nên chi Lê tồn 
Trịnh tại, Trịnh bại Lè vong. Mà làu dài được 216 năm 
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qu’il n’étaìt qu’un lettré pédant, car porter te grand costume 
de cour pour saluer le roi une fois Tan n’était rien, quand il 
Tallaít saluer tous les jours le seigneur en robe large et bleue. 
Mieux vaudrait'* vraiment disputer un peu pius de droits que 
de discuter sur une question d’habit. 

On nous demandera si Trịnh-TỘ en supprimant pour les 
seigneurs la íormalité des prosternations quand ils entraient à la 
cour èt celle de la signature quand ils prềsentaient des rapports 
au Trône, avaìt rintentiòn d’élever íes Trịnh et d’abaisser les Lẻ. 

Nous répondrons que les Trịnh avaient dans leurs mains le 
pouvoir de dẻtrồner les rois etd’en établir. Dans ces conditions, 
plus ils leur taỉsaient de prosternations, plus ils en étaíent craints ; 
et plus iís signaient de rapports, plus vite ìls étaient approuvés. 
Bien plus : plus ils respectaient la souveralneté des Lê et plus 
ils gagnaient le coeur du peuple ; plus ìls s^umiliaienteux-mêmes, 
et plus on les suìvait. Falre des prosternations en entrant à la 
cour. signer les rappo!-ís a prẻsenter au Trône, ce sont là des 
rdes uiesqums; mais de puuvoir établir ces rites aujourd'hui, 
et de poư v oír les snppjjỉner demain, voilà qui est grand. Du 
irioment qudỉs avaient oe quí est grand, qu'avaient-ils à s’occuper 
de ce qui esí inesqair ? 

On nous donìandera comment, dans ces conditions, la íarmiie 
des Trịnh a-t-elle pu prospẻrer si longtemps ? 

Nous répondrons que sans les Trịnh quì se chargeaient pour 
eux du faídeau de ĨEtat- les Lê ne pourraient subsister et que 
les Trịnh ne pourrâient prospérer sarís les Lê qui répondaient 
pour eux des sentiments du peuple. Et c’était pour cela que tant 
que duraỉent les Lê, les Trịnh subsistaient, et que les Trịnh une 
foỉs ruinềs, les Lê s’ẻteignirent. Si dopc cette íamilíe a pu durer 
pendant une si longue péríỡde de 216 ans, c*est qu\il y avait de 
la loyauté au fond de ses machinations, et des sentiments d’hu- 
manitẻ dans sa hnesse polìtique. 
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